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MỞ ĐẦU 

 
Công ty CP Sông Đà Cao Cường đã được UBND tỉnh Hải Dương cấp giấy chứng 

nhận đầu tư số 04121000014, chứng nhận lần đầu ngày 20/7/2007 để thực hiện dự án 
“Nhà máy chế biến tro bay nhiệt điện Phả Lại” với mục tiêu và quy mô của dự án là 
chế biến xỉ than nhà máy nhiệt điện Phả Lại theo phương pháp tuyển nổi quy mô 
260.000 tấn tro bay/năm và được chia thành 2 giai đoạn: giai đoạn 1 đã thực hiện theo 
thông báo chấp thuận đầu tư số 140/TB-UBND ngày 23/8/2006 của UBND tỉnh Hải 
Dương, quy mô 80.000 tấn tro bay/năm; giai đoạn 2 (mở rộng): quy mô 160.000 tấn 
tro bay/năm. Địa điểm thực hiện dự án tại khu vực hồ xỉ thải nhà máy nhiệt điện Phả 
Lại, thôn Bình Giang, thị trấn Phả Lại, huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay là 

phường Chí Linh, thành phố Hải Phòng). Dự án đã được Sở Tài nguyên và môi trường 
tỉnh Hải Dương phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường tại Quyết định số 191/QĐ-

STNMT ngày 31/12/2009. 

Dự án chế biến xỉ than tại nhà máy nhiệt điện Phả Lại được triển khai nhằm tận 
dụng nguồn thải công nghiệp, góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường và tạo sản 
phẩm có giá trị sử dụng. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, việc áp dụng công nghệ 
tuyển nổi gặp nhiều khó khăn, hiệu quả không đạt như mong đợi, dẫn đến công ty phải 
tạm dừng sản xuất để rà soát đánh giá lại tính khả thi của công nghệ  

Trong thời gian dừng hoạt động, dự án chịu tác động nghiêm trọng của cơn bão 
Yagi làm sập đổ hoàn toàn các nhà xưởng đã đầu tư. Trước tình hình đó, năm 2024, 

công ty đã phá dỡ toàn bộ công trình hiện trạng để đảm bảo an toàn đồng thời định 
hướng sản xuất sản phẩm khác phù hợp với định hướng phát triển bền vững của công 
ty và yêu cầu bảo vệ môi trường. 

 Trên cơ sở hiệu quả kinh tế của Nhà máy sản xuất gạch nhẹ chưng áp AAC do 

Công ty làm chủ đầu tư hiện đang hoạt động tại địa điểm Km28+100m, Quốc lộ 18, 
phường Phả Lại, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương (nay là phường Chí Linh, thành 
phố Hải Phòng) từ năm 2009. Tuy nhiên do hạn chế về mặt bằng xây dựng, nhà máy 
hiện không đủ điều kiện để mở rộng thêm các dây chuyền sản xuất sản phẩm phụ trợ 
như panel, vữa khô, keo dán gạch. Do đó việc đầu tư sản xuất thêm 1 nhà máy tại khu 
vực đã có sẵn mặt bằng, hạ tầng kỹ thuật là cơ bản phù hợp. 

Do đó, Công ty đã lập hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư thành “Nhà máy sản xuất 
panel, gạch nhẹ trưng áp, vữa khô và keo dán gạch Phả Lại” và được UBND tỉnh Hải 
Dương (nay là UBND thành phố Hải Phòng) chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư 
đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự án tại Quyết định số 2664/QĐ-UBND 

ngày 27/6/2025. Theo đó, quy mô dự án như sau: 
- Sản xuất tấm panel, gạch nhẹ chưng áp: 200.000m3/năm 
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- Sản xuất vữa khô trộn sẵn, keo dán gạch: 200.000 tấn/năm. 
- Sản xuất gạch cốt liệu (gạch nhẹ không nung): 7.500.000 viên/năm (tương 

đương 10.800 m3/năm). – đối với sản phẩm này hiện chưa có kế hoạch sản xuất, do đó 
không nằm trong phạm vi đánh giá của báo cáo này, sau này, khi công ty có nhu cầu 
sản xuất đối với sản phẩm này sẽ tiến hành lập lại hồ sơ cấp giấy phép môi trường theo 
quy định. 

Dự án thuộc nhóm B (theo tiêu chí của Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 
29/11/2024 – khoản 3 Điều 10) và thuộc mục 2, phụ lục V – phụ lục ban hành kèm 
theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường (dự án nhóm III). 

Thực hiện Luật Bảo vệ môi trường, Công ty CP Sông Đà Cao Cường tiến hành 

lập báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường cho Dự án “Nhà máy sản xuất panel, 
gạch nhẹ trưng áp, vữa khô và keo dán gạch Phả Lại” theo hướng dẫn tại phụ lục IX, 

Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường. 
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Chương I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

1. Tên chủ dự án đầu tư: Công ty CP Sông Đà Cao Cường 
- Địa chỉ văn phòng: Số 214 đường Lê Thánh Tông, phường Chí Linh, thành phố 

Hải Phòng 
- Người đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tư: Vũ Văn Chiến – chức vụ: 

Tổng giám đốc 
- Điện thoại: 0220.358.0414; E-mail: info@songdacaocuong.vn 
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0800376530 do Sở Kế hoạch và đầu 

tư tỉnh Hải Dương cấp lần đầu ngày 17/4/2007, thay đổi lần thứ 18 ngày 15/07/2025. 
- Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Hải Dương 

chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực hiện dự 
án Nhà máy sản xuất panel, gạch nhẹ chưng áp, vữa khô và keo dán gạch Phả Lại 
(điều chỉnh lần thứ 2 từ dự án nhà máy chế biến tro bay nhiệt điện Phả Lại) 
2. Tên dự án đầu tư: 

Nhà máy sản xuất panel, gạch nhẹ chưng áp, vữa khô và keo dán gạch Phả Lại 
- Địa điểm thực hiện dự án đầu tư: Thuộc địa bàn phường Phả Lại, thành phố Chí 

Linh, tỉnh Hải Dương (nay là phường Chí Linh, thành phố Hải Phòng). 
- Dự án có diện tích 24.698m2, có vị trí tiếp giáp như sau: 
+ Phía Bắc: giáp hồ thải xỉ Phả Lại 
+ Phía Nam: giáp đường giao thông liên xã 
+ Phía Đông: giáp hồ thải xỉ Phả Lại 
+ Phía Tây: giáp hồ thải xỉ Phả Lại 
Ranh giới thực hiện dự án được giới hạn bởi các điểm góc khép kín có tọa độ 

như sau: 
Bảng 1.1. Tọa độ các điểm góc khép kín 

Tên 
điểm 

Tọa độ (Hệ VN 2000, kinh tuyến 
trục 105030’, múi chiếu 30) 

Tọa độ (Hệ VN 2000, kinh tuyến 
trục 105045’, múi chiếu 30) 

X(m) X(m) X(m) Y(m) 
1 2336870.49 586261.68 2336755.249 560291.837 
2 2336933.75 586271.78 2336818.490 560302.036 
3 2336975.95 586286.54 2336860.665 560316.862 
4 2337002.81 586305.02 2336887.495 560335.383 
5 2337011.98 586329.00 2336896.627 560359.377 
6 2337005.64 586351.93 2336890.251 560382.296 
7 2336986.00 586367.49 2336870.587 560397.824 
8 2336939.00 586373.27 2336823.580 560403.530 
9 2336899.56 586365.02 2336784.155 560395.218 
10 2336890.75 586369.66 2336775.338 560399.844 
11 2336889.74 586399.00 2336774.282 560429.181 
12 2336878.21 586423.75 2336762.714 560453.912 
13 2336885.20 586481.70 2336769.613 560511.870 
14 2336874.78 586505.70 2336759.155 560535.852 
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Tên 
điểm 

Tọa độ (Hệ VN 2000, kinh tuyến 
trục 105030’, múi chiếu 30) 

Tọa độ (Hệ VN 2000, kinh tuyến 
trục 105045’, múi chiếu 30) 

X(m) X(m) X(m) Y(m) 
15 2336828.42 586505.91 2336712.797 560535.989 
16 2336784.03 586524.42 2336668.380 560554.429 
17 2336743.39 586506.64 2336627.770 560536.586 
18 2336735.36 586475.77 2336619.789 560505.705 
19 2336784.20 586468.61 2336668.638 560498.622 
20 2336808.77 586460.53 2336693.220 560490.581 
21 2336827.22 586441.03 2336711.699 560471.111 
22 2336839.56 586415.32 2336724.079 560445.421 
Vị trí thực hiện dự án được thể hiện tại hình dưới đây: 

 
Hình 1.1. Vị trí thực hiện dự án 

- Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng, cấp các loại giấy phép có liên quan đến 
môi trường của dự án đầu tư  

+ Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở Xây dựng thành phố Hải Phòng. 
+ Cơ quan cấp giấy phép môi trường: UBND thành phố Hải Phòng. 
- Quy mô của dự án đầu tư theo quy định tại Điều 25 Nghị định này: dự án thuộc 

nhóm B (theo tiêu chí của Luật đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29/11/2024 – 

khoản 3 Điều 10). 
- Loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ: sản xuất gạch panel, gạch nhẹ chưng 

áp, vữa khô và keo dán gạch. 
- Phân nhóm dự án đầu tư: dự án nhóm III (mục 2, phụ lục V – phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ 
quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường). 
3. Công suất, công nghệ, sản phẩm của dự án đầu tư: 
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3.1. Công suất của dự án đầu tư 

Căn cứ theo Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Hải 
Dương chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực 
hiện dự án Nhà máy sản xuất gạch panel, gạch nhẹ chưng áp, vữa khô và keo dán gạch 
Phả Lại (điều chỉnh lần thứ 2 từ dự án nhà máy chế biến tro bay nhiệt điện Phả Lại), 
quy mô, công suất của dự án đầu tư như sau: 

- Sản xuất tấm panel, gạch nhẹ chưng áp: 200.000 m3/năm 
- Sản xuất vữa khô trộn sẵn, keo dán gạch: 200.000 tấn/năm. 
- Sản xuất gạch cốt liệu (gạch nhẹ không nung): 7.500.000 viên/năm (tương 

đương 10.800 m3/năm). 
Tuy nhiên, dự kiến, nhà máy chưa thực hiện nội dung sản xuất gạch cốt liệu 

(gạch nhẹ không nung)  
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3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư, đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản 

xuất của dự án đầu tư 

3.2.1. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

a. Quy trình sản xuất tấm panel và gạch nhẹ chưng áp  

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

Hình 1.2. Quy trình sản xuất tấm panel và gạch nhẹ chưng áp 

Thuyết minh quy trình công nghệ sản xuất: 
- Nguyên liệu khuấy liệu đầu vào (là các nguyên liệu ẩm, không phát sinh bụi), 

bao gồm: tro bay đã qua xử lý tại nhà máy sản xuất tro bay Phả Lại hoặc nguyên liệu 
thô đã được nghiền mịn bằng máy nghiền bi, thạch cao được cấp tỷ lệ vào thùng khuấy 
và khuấy cho đến khi tạo thành dung dịch hòa tan sau đó được bơm lên thùng chứa, tại 
thùng chứa này dung dịch tiếp tục được khuấy chống lắng 

- Nguyên liệu đầu vào: bao gồm dung dịch tro bay và thạch cao đã được khuấy 
đều, dung dịch phế sau khi cắt khuấy lại, vôi bột, xi măng, nước và phụ gia tạo khí 
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- Gia công lưới thép (đối với sản xuất tấm panel) sử dụng thép D4-D5 (tùy theo 

công năng của tấm panel) để tạo tổ hợp lưới thép cho sản xuất tấm với khoảng cách 
thanh thép của lưới thép là 130x200mm, chiều dài lưới thép tùy thuộc vào chiều dài 
tấm panel được sản xuất. Sau khi đã hàn xong lưới thép được xử lý hoàn thiện để đưa 
vào sản xuất.  

- Trộn định lượng và rót khuôn: Các nguyên liệu: dung dịch tro bay, thạch cao đã 
được khuấy đều, vôi bột, xi măng, nước và phụ gia tạo khí được cân với tỷ lệ theo 
công nghệ sản xuất tùy theo mác của tấm panel hay gạch nhẹ chưng áp, nước được bổ 
sung trong trường hợp độ rắn lỏng chưa hợp lý tùy theo công nghệ sản xuất. Tất cả 
được đưa vào thùng rộn định lượng và khuấy với tốc độ cao để đồng bộ các nguyên 
liệu, sau khi các nguyên liệu trên đã được đồng liệu đảm bảo. Dung dịch sau trộn sẽ 
được rót vào khuôn chứa và đưa ra vị trí ghép lưới thép sau đó được đưa vào buồng 
dưỡng. Công đoạn dự dưỡng tính từ lúc khuôn rót xong sau đó đưa vào, nhiệt độ 
dưỡng khoảng 50-650C, thời gian thực hiện khoảng 120 phút. 

- Tháo khuôn, cắt phôi theo kích thước sản xuất và thay tấm cạnh 

Khuôn chứa được dự dưỡng đủ thời gian sinh khí và độ cứng đảm bảo cho việc 
tháo khuôn, lúc này khuôn chứa được đưa ra ngoài buồng dưỡng, tiến hành tháo khuôn 
và đưa phôi tấm panel, phôi gạch nhẹ chưng áp vào hệ thống máy cắt định hình sản 
phẩm. Sau khi cắt định hình sản phẩm, phôi tấm panel, phôi gạch nhẹ chưng áp tiếp 
tục được đưa ra vị trí bàn lật để thay tấm cạnh trước khi đưa ra ghép nhóm. 

- Ghép nhóm, chưng áp, phân loại và đóng gói sản phẩm 

Sau khi thay tấm cạnh phôi được cẩu ra khu vực ghép nhóm, sau đó được đưa 
vào nồi chưng áp. Tại đây phôi tấm panel được hấp ở nhiệt độ 1800 đến 2000 trong 

khoảng thời gian từ 10-12 giờ. Sau đó sản phẩm được đưa ra khu vực phân loại và 
đóng sản phẩm. Trong quá trình phân loại sản phẩm các phần phế phẩm được thu gom 
làm nguyên liệu trong quá trình sản xuất vữa khô trộn sẵn. 
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Quy trình vận hành lò hơi 10T phục vụ sản xuất tấm panel và gạch nhẹ chưng áp 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Hình 1.3. Quy trình vận hành lò hơi 
Thuyết minh quy trình vận hành lò hơi: 
- Hệ thống băm cành, vỏ cây và lò đốt 
Cành, vỏ cây được thu gom về và băm nhỏ (chiều dài ≤7cm) sau đó được đưa 

vào lò đốt qua hệ thống định lượng 
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Tại hệ thống lò đốt, cành vỏ cây được đốt cháy kiệt nhờ vào các quạt cấp gió và 
oxy và sinh nhiệt cấp cho hệ thống lò hơi 

- Hệ thống lò hơi 
Tại đây nước được đốt nóng, sinh hơi. Lượng hơi này được cấp vào sản xuất tấm 

panel, gạch nhẹ chưng áp, lượng hơi thừa sau sản xuất tấm panel và gạch nhẹ chưng áp 
được quay vòng trở lại theo đường ống tận dụng. Hơi thừa sau khi hâm nóng nước 
cấp cho nồi hơi, sẽ ngưng lại thành nước và được tái sử dụng trong quá trình sản xuất 

Nước ngưng của hơi nóng sẽ được thu hồi về téc chứa nước tại nhà nồi hơi để 
tuần hoàn tái sử dụng, Bể chứa nước sau xử lý là bể có nhiệm vụ chứa chung các loại 
nước thải đã qua xử lý tại các hệ thống riêng (nước ngưng lò hơi, nước sau bể dập bụi, 
nước sau xử lý của nước mặt) sau đó sẽ được cấp lại cho vận hành lò hơi, sản xuất,… 

Khói thải từ hệ thống lò hơi lò sấy bao gồm: bụi, CO, SO2, NOx các thành phần 
này được xử lý qua hệ thống cyclone thu bụi và cuối cùng là hệ thống lọc bụi ướt. Khí 
thải được thải ra ngoài môi trường qua hệ thống ống khói là khí thải đã qua xử lý, 
Lượng bùn thải trong hệ thống bể dập bụi ướt được thu hồi về hệ thống bể xử lý nước 
thải tuần hoàn tái sử dụng, bùn thải sau nạo vét và được sử dụng quay vòng tận dụng 
cho sản xuất vữa. 

b. Quy trình sản xuất vữa khô trộn sẵn, keo dán  

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

Hình 1.4. Sơ đồ quy trình sản xuất vữa khô trộn sẵn, keo dán 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 
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- Nguyên liệu đầu vào: 
+ Tro bay đã qua xử lý được sấy khô. 

+ Xỉ ron và phế liệu từ sản xuất gạch (phế sau hấp chưng áp) được nghiền nhỏ 
theo yêu cầu công nghệ và được sấy khô. 

+ Xi măng. 

+ Xỉ lò cao của các nhà máy luyện gang, thép đã qua xử lý và nghiền mịn. 

+ Phụ gia. 

Các nguyên liệu trên được chứa trong si lô (thùng chứa). 
- Cân liệu, trộn vữa khô và xả xuống hệ thống đóng bao. 

Các nguyên liệu đầu vào được cân định lượng theo cấp phối của từng loại mác 
vữa sản xuất. Sau đó được xả xuống thùng trộn khô để trộn đều. Sau khi hỗn hợp liệu 
được trộn trong một khoảng thời gian đảm bảo việc trộn đều, hỗn hợp vữa khô được 
đưa xuống hệ thống đóng bao sản phẩm. 

- Đóng gói sản phẩm. 

Sau khi sản phẩm vữa khô trộn sẵn được đóng bao, sẽ được vận chuyển vào khu 
vực kho chứa trước khi xuất ra thị trường tiêu thụ 

* Vận hành lò sấy phục vụ sản xuất vữa khô trộn sẵn và keo dán  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.5. Sơ đồ quy trình vận hành lò sấy sản xuất vữa khô trộn sẵn và keo dán 

- Hệ thống băm cành, vỏ cây và lò đốt 
Cành, vỏ cây được thu gom về và băm nhỏ (chiều dài ≤7cm) sau đó được đưa 

vào lò đốt qua hệ thống định lượng. 
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Tại hệ thống lò đốt, cành vỏ cây được đốt cháy kiệt nhờ vào các quạt cấp gió và 

oxy và sinh nhiệt cấp cho hệ thống lò sấy nguyên liệu. 

- Hệ thống lò sấy nguyên liệu: 

Quạt hút sẽ có nhiệm vụ hút hơi nóng từ lò đốt cấp nhiệt cho hệ thống sấy 
nguyên liệu để phục vụ sản xuất các sản phẩm vữa khô trộn sẵn, keo dán gạch.  

Khói thải từ hệ thống lò sấy bao gồm: bụi, CO, SO2, NOx các thành phần này 
được xử lý qua hệ thống cyclone thu bụi và cuối cùng là hệ thống lọc bụi túi vải sau đó 
được chuyển lên silo chứa thông qua hệ thống vít tải và bình bơm. Khí thải được thải 
ra môi trường qua hệ thống ống khói là khí thải đã qua xử lý. 
3.2.2. Đánh giá việc lựa chọn công nghệ sản xuất của dự án đầu tư 

Công nghệ sản xuất vữa khô trộn sẵn của công ty đã được áp dụng tại nhà máy 
sản xuất gạch nhẹ chưng áp AAC của công ty và đạt hiệu quả, các công nghệ sản xuất 
gạch chưng áp và keo dán được áp dụng các công nghệ sản xuất hiện đại và đáp ứng 
về hiệu suất sản xuất cũng như bảo vệ môi trường. 
3.3. Sản phẩm của dự án đầu tư 

Căn cứ vào quy mô, công suất sản xuất, dự kiến sản phẩm của dự án đầu tư bao 
gồm: 

- Tấm panel, gạch nhẹ chưng áp: 200.000 m3/năm 

- Vữa khô trộn sẵn, keo dán gạch: 200.000 tấn/năm 

4. Nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu, phế liệu, điện năng, hóa chất sử dụng, nguồn 

cung cấp điện, nước của dự án đầu tư 

4.1. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

a. Nguyên, vật liệu, hóa chất sử dụng 

Bảng 1.2. Tổng hợp nguyên, vật liệu sử dụng cho hoạt động thi công 

STT Tên vật tư Đơn vị Khối lượng 
Khối lượng 

quy đổi sang 
tấn 

I VẬT LIỆU       

1 
Tấm panel ALC trải sàn loại dày 15cm, 
2 lớp thép 

m3 131,10  5,2440 

2 Xây hố ga thu nước cái 4,00  0,2000 

3 

Hệ thống thu thoát nước bể Johkasou 
(cắt đục bê tông, đổ bê tông đáy, nắp, 
tường hố ga xây gạch đặc 4x8x18 
(1.5x1x1m) 

HT 1,00  0,1000 

4 
Cung cấp, lắp dựng lưới thép gai D3 kt 
ô đan 300x300 mm 

m 9.406,67  1,8813 

5 Cung cấp, lắp đặt Barie điện HT 1,00  0,1000 
6 Trải nilong nền nhà  m2 19,60  0,0002 
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STT Tên vật tư Đơn vị Khối lượng 
Khối lượng 

quy đổi sang 
tấn 

7 
Gia công lắp đặt cửa sổ, cửa đi nhôm 
Xingfa dày 1,4 kính cường lực 8mm 

m2 17,57  1,0540 

8 Tủ điện tổng MPE cái 1,00  0,3000 
9 Trải nilon chống mất nước sàn m2 22,00  0,0002 
10 Đầu cắm internet cái 3,00  0,000003 
11 Cáp CAT 6E m 30,00  0,0006 

12 Móng cân chìm, kích thước 3x18m gói  1,00  1,0000 

13 Máy tính, máy in gói  1,00  0,2000 

14 
Thiết bị trạm cân 120T chịu lực I300, 
kích thước 3x18m 

gói  1,00  13,0000 

15 Aptomat 1 pha <=50Ampe cái 7,00  0,0004 
16 Bản lề cái 369,00  0,0369 
17 Bật sắt d= 10mm cái 492,00  0,0246 
18 Bột bả kg 214,81  0,2148 
19 Bu lông cái 13.773,74 0,0138 
20 Bu lông M16 cái 209,63  0,0004 
21 Cao su đệm m 504,60  0,0151 
22 Cát m3 757,62  1.060,6680 
23 Cát mịn ML=1,5-2,0 m3 142,08  170,4924 
24 Cát vàng m3 2.946,16  4.124,6265 
25 Cấp phối đá dăm 0,075-50mm lớp trên m3 1.079,37  1.673,0235 
26 Cồn rửa kg 3,48  0,0035 
27 Công tắc 1 hạt cái 4,00  0,00001 
28 Công tắc 2 hạt cái 1,00  0,000003 
29 Công tắc 3 hạt cái 1,00  0,000003 
30 Cột chống thép ống kg 209,25  0,2093 
31 Dây dẫn điện <=1x2,5mm2 m 60,60  0,0030 
32 Dây dẫn điện <=1x6mm2 m 80,80  0,0040 
33 Dây dẫn điện 2 ruột <= 2x4mm2 m 50,50  0,0025 
34 Dây thép kg 2.787,07  2,7871 
35 Dung dịch chống thấm kg 83,08  0,0831 
36 Đá 0,5x1 m3 4,85  7,7668 
37 Đá 1x2 m3 4.184,21  6.694,7294 
38 Đá 2x4 m3 406,27  650,0335 
39 Đá 4x6 m3 246,23  381,6503 
40 Đèn trang trí âm trần bộ 8,00  0,0004 
41 Đinh kg 1.127,65  1,1276 
42 Đinh đỉa cái 142,46  0,0004 
43 Đinh tán f22 cái 3.685,76  0,0037 
44 Đinh, đinh vít cái 80.543,10 0,0805 
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STT Tên vật tư Đơn vị Khối lượng 
Khối lượng 

quy đổi sang 
tấn 

45 Gạch AAC (10x20x60)cm viên 6.560,00  65,6000 
46 Gạch AAC (20x20x60)cm viên 28.370,52 567,4105 
47 Gạch đất sét nung 6,5x10,5x22 viên 873,18  2,0083 
48 Gạch lá dừa m2 1.254,42  0,0552 
49 Gạch lát kích thước <= 0,04m2 m2 35,35  0,0018 
50 Gạch lát kích thước <= 0,36m2 m2 17,53  0,4033 
51 Gạch ốp tiết diện <= 0,06m2 m2 7,37  0,0020 
52 Gỗ chèn m3 16,15  8,8823 
53 Gỗ chống m3 47,78  26,2765 
54 Gỗ đà nẹp m3 9,01  4,9577 
55 Gỗ làm khe co dãn m3 16,10  8,8553 
56 Gỗ nẹp, chống m3 7,86  4,3221 
57 Gỗ ván m3 84,50  46,4734 
58 Giáo công cụ bộ 14,83  4,4487 
59 Giấy dầu m2 9.438,33  0,0094 
60 Giấy ráp m2 6,53  0,0000 
61 Hộp có diện tích <=40cm2 cái 20,00  0,0400 
62 Hộp và bóng đèn 1,2m (1 bóng) bộ 9,00  0,0018 
63 Kẽm buộc 1mm kg 7,92  0,0079 
64 Khí gas kg 1.604,84  1,6048 
65 Khối móng bê tông D300mm cái 1.629,00  488,7000 
66 Khung xương (nhôm) kg 68,20  0,0682 
67 Lưới thép B40 m2 270,60  0,6494 
68 Ma tít chèn khe kg 1.490,77  1,4908 
69 Màng HDPE m2 77,00  0,0015 
70 Mùn cưa kg 180,82  0,1808 
72 Nhựa dán kg 1,08  0,0011 
73 Nhựa đường kg 4.237,62  4,2376 
74 Ổ cắm ba cái 14,00  0,0000 
75 Ô xy chai 802,60  2,4078 
76 Ống bê tông dài 1m D300mm đoạn 543,00  162,9000 
77 Ống nhựa D<=27mm m 57,12  0,0029 
78 ống nhựa F42 m 668,60  0,0201 
79 Ống nhựa miệng bát D89mm L=6m m 1.212,00  0,0364 
80 Phụ gia dẻo hoá kg 5.813,54  5,8135 
81 Quạt treo tường cái 4,00  0,0200 
82 Que hàn kg 9.160,99  9,1610 
83 Sắt đệm kg 280,00  0,2800 
84 Sơn lót kg 2,03  0,0020 
85 Sơn lót nội thất lít 431,14  0,5519 
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STT Tên vật tư Đơn vị Khối lượng 
Khối lượng 

quy đổi sang 
tấn 

86 Sơn lót ngoại thất lít 392,12  0,5019 
87 Sơn phủ kg 3,78  0,0038 
88 Sơn phủ nội thất lít 688,89  0,8818 
89 Sơn phủ ngoại thất lít 619,54  0,7930 
90 Tấm bê tông 18x22x100cm m 1.332,50  19,9875 
91 Tấm nhựa m2 6.913,45  0,6913 
92 Tấm thạch cao 9mm m2 22,05  0,0044 
93 Tấm V - 3D m2 95,39  0,0095 
94 Tiren + Ecu 6 bộ 22,47  0,0011 
95 Tôn múi chiều dài bất kỳ m2 17.087,70 23,9228 
96 Tủ điện có độ cao <2m bộ 2,00  0,1000 
97 Thép F25 kg 4.583,03  4,5830 
98 Thép hình kg 289.704,70  289,7047 
99 Thép hộp m 1,62  0,0005 

100 Thép hộp 40x60x3mm m 85,26  0,0256 
101 Thép hộp 50x50x3mm m 85,02  0,0255 
102 Thép hộp 60x120x3mm m 38,41  0,0115 
103 Thép hộp 80x100x3mm m 56,84  0,0171 
104 Thép mạ kẽm C14 m 48,69  0,0146 
105 Thép mạ kẽm U25 m 22,96  0,0069 
106 Thép mạ kẽm V20x22 m 7,65  0,0023 
107 Thép ống F42-49 m 6,21  0,0019 
108 Thép tấm kg 142.707,45  142,7074 
109 Thép tròn kg 123,00  0,1230 
110 Thép tròn D<=10mm kg 43.653,18 43,6532 
111 Thép tròn D<=18mm kg 118.966,68  118,9667 
112 Thép tròn D>10mm kg 60.499,26 60,4993 
113 Thép tròn D>18mm kg 31.265,04 31,2650 
114 Ván công nghiệp m2 34,03  0,0102 
115 Ván ép phủ phim m2 678,46  0,2035 
116 Vữa khô trộn sẵn (trát) kg 80.037,10 80,0371 
117 Vữa khô trộn sẵn (xây) kg 38.027,24 38,0272 
118 Xi măng PCB30 kg 960,71  0,9607 
119 Xi măng PCB40 kg 1.871.520,40  1.871,5204 
120 Xi măng trắng kg 9,90  0,0099 

Tổng 18.937,8 

 b. Nguồn cung cấp điện 

Điện cung cấp cho dự án trong giai đoạn xây dựng chủ yếu phục vụ cho hoạt 
động của các máy móc: máy hàn, cắt, uốn thép, máy trộn vữa,… 



 

13 
 

Lượng điện cung cấp cho giai đoạn này dự kiến khoảng 10.000kWh/tháng. 
Điện được lấy bởi nguồn điện hiện có đang cấp cho khu vực 

c. Nguồn cung cấp nước 

Nguồn cung cấp nước cho hoạt động thi công xây dựng là nguồn nước sạch của 
địa phương hiện có. 

- Trong giai đoạn này số lượng cán bộ, công nhân tại công trường dự kiến khoảng 
30 người. Cán bộ, công nhân sử dụng chủ yếu là người dân địa phương, không tổ chức ăn 
uống, sinh hoạt tại công trường và trở về nhà sau khi kết thúc giờ làm việc. Lấy định mức 
sử dụng nước cho mỗi công nhân là 45 lít/người.ngày (theo TCXDVN 13606:2023 Cấp 
nước - Mạng lưới đường ống và Công trình. Yêu cầu thiết kế;). Như vậy, lượng nước sử 
dụng cho sinh hoạt trong giai đoạn triển khai xây dựng là: 

45 lít/người.ngày×30 người = 1.350 lít/ngày = 1,35 m3/ngày. 

- Nhu cầu nước sử dụng trong thi công (trộn vữa, vệ sinh thiết bị, dụng cụ): nước 
sử dụng cho trộn vữa dự kiến mỗi ngày khoảng 1 m3/ngày. 

- Nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động xịt rửa bánh xe: Với tổng lượng nguyên, vật 
liệu khoảng 18.937,8 tấn. Thời gian thi công 12 tháng (300 ngày), tải trọng xe vận tải 
15 tấn. Như vậy, lượng xe vận chuyển là 18.937,8 tấn / (300 ngày x15 tấn)= 4 xe/ngày. 

Lượng xe vận chuyển nguyên, vật liệu, máy móc thi công dự kiến khoảng 4 xe/ngày. 

Định mức xe nước cho hoạt động xịt rửa bánh xe là 100 lít/ngày thì lượng nước sử dụng 
cho hoạt động này là 400 lít/ngày. 
4.2. Trong giai đoạn vận hành dự án  

a. Nguyên, vật liệu, hóa chất sử dụng 

Bảng 1.3. Tổng hợp nguyên, vật liệu sử dụng cho hoạt động sản xuất 

TT Tên nguyên vật liệu 
Đơn 

vị 
Khối lượng/ 

năm 
Sản xuất Gạch nhẹ chưng áp, panel  

1 Tro bay  Tấn 56.000 
2 Xi măng Tấn 9.280 
3 Thạch cao Tấn 4.800 
4 Vôi bột Tấn 16.800 
5 Bột nhôm Tấn 80 

Sản xuất vữa, keo khô trộn sẵn 
1 Tro bay Tấn 32.000 
2 Xi măng Tấn 16.000 
3 Cốt liệu Tấn 111.680 
4 Phụ gia Tấn 320 

Tiêu hao nguyên liệu đốt phục vụ sản xuất (cành, vỏ cây) 
1 Sản xuất gạch nhẹ chưng áp, Panel Tấn 114.400 
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TT Tên nguyên vật liệu 
Đơn 

vị 
Khối lượng/ 

năm 
2 Sản xuất vữa, keo khô trộn sẵn Tấn 10.880 

b. Nguồn cung cấp điện 

Điện cung cấp cho dự án trong giai đoạn vận hành chủ yếu là điện cho hoạt động 
sinh hoạt của văn phòng và điện cho hoạt động sản xuất (hoạt động của máy móc thiết bị). 

Lượng điện cung cấp cho giai đoạn này dự kiến khoảng 500.000kWh/tháng. 

Điện được lấy bởi nguồn điện hiện có đang cấp cho khu vực. 

c. Nguồn cung cấp nước  

Nước được lấy bởi nguồn cung cấp nước hiện có: 
- Nước cho hoạt động sinh hoạt: Với số lượng cán bộ, công nhân là 34 người, 

định mức sử dụng nước cho sinh hoạt của công nhân là 45 lít/người.ngày (tại nhà máy 
không có hoạt động nấu ăn). Như vậy, nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt là:  

45 lít/người.ngày x 34 người = 1.530 lít/ngày = 1,53 m3/ngày 

-  Nước cấp bổ sung cho hoạt động của lò hơi: 1 m3 nước sạch cấp đầu vào sẽ sinh 

1 tấn hơi/giờ, với lượng hơi được hoàn lưu 50% thì lượng nước sử dụng cho nồi hơi 1 tấn 

hơi/giờ là 12m3/ngày. Như vậy, nồi hơi 10 tấn/h sẽ cần nước bổ sung là 120 m3/ngày.  

- Nước cấp bổ sung hoạt động dập bụi lò hơi: 1m3/ngày. 

- Nước cho hoạt động trộn nguyên vật liệu: 5 m3/ngày. 

STT 
Mục đích sử dụng 

nước 

Lưu lượng 

cấp (m3/ngày) 

Lượng 

nước thải 

(m3/ngày) 

Phương án xử lý 

1 

Nước cho sinh hoạt 

của CBCNV 

1,53 1,53 

Xử lý bằng HTXLNT 

sau đó tái sử dụng cho 

hoạt động khuấy liệu đầu 

vào sản xuất gạch nhẹ 

chưng áp và panel 

2 
Nước cấp bổ sung cho 

hoạt động của lò hơi 
120 0  

3 

Nước cấp bổ sung 

hoạt động dập bụi lò 

hơi 1 1 

Sau khi lắng tại bể lắng 

được tái sử dụng cho cho 

hoạt động khuấy liệu đầu 

vào sản xuất gạch nhẹ 

chưng áp và panel 

4 
Nước cho hoạt động 

trộn nguyên vật liệu 
5 0  
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5. Các thông tin khác liên quan đến dự án đầu tư  
5.1. Hiện trạng khu vực thực hiện dự án 

Hiện khu vực thực hiện dự án là đất sản xuất phi nông nghiệp, đất trống, không 

có hạng mục công trình xây dựng (nhà xưởng, phụ trợ,….). Trên đất chỉ có các công 

trình hạ tầng kỹ thuật: 
- Giao thông: Nhà máy giáp các tuyến đường giao thông và đường thải xỉ 
- Hệ thống cấp điện: Hiện có trạm biến thế cũ của nhà máy tại vị trí xây dựng 

- Hệ thống cấp nước: tại khu vực dự án đã có hệ thống cấp nước sạch  
- Hệ thống thoát nước: hiện thoát theo hướng tự nhiên, thoát xuống hồ thải xỉ 
- Hệ thống bưu chính viễn thông: đã có hệ thống cấp điện thoại được đấu nối trực 

tiếp và đã phủ sóng điện thoại di động của các công ty kinh doanh mạng viễn thông 

5.2. Các hạng mục công trình 

Bảng 1.4 . Cơ cấu sử dụng đất 

STT Loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 

1 Diện tích đất xây dựng công trình 15.125,5 61,24 

2 Diện tích cây xanh. 4.952,5 20,05 

3 
Diện tích giao thông nội bộ, 

HTKT.... 
4.620,0 18,71 

Tổng diện tích đất quy hoạch 24.698,0 100,00 

* Các hạng mục công trình xây dựng 

Bảng 1.5. Các hạng mục công trình xây dựng 

STT Công trình Diện tích (m2) Mục đích sử dụng 

1 Xưởng 1 (1 tầng) 1.692 Kho chứa thành phẩm 

2 Xưởng 2 (1 tầng) 1.543,6 Kho chứa thành phẩm 

3 Xưởng 3 (2 tầng) 11.671,7 Khu vực sản xuất panel, 
gạch chưng áp, vữa khô và 

keo dán 

4 Nhà bảo vệ 15  

5 Trạm bơm 22,5  

6 Khu vực xử lý nước 180,7  

 Tổng 15.125,5  

- Nhà xưởng: 

+ Kết cấu khung thép tiền chế kiểu Zamin, nhà xưởng có khẩu độ 6-8m chiều cao 
từ 6-9m có cầu trục 5-10 tấn, hệ thống khung cột chịu lực được liên kết với móng cọc 
bê tông cốt thép và giằng móng bê tông cốt thép 
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+ Nền bê tông xi măng mác 20 đến 30cm 

+ Mái lợp tôn có cửa sổ trời và tôn lấy ánh sáng để đảm bảo thông thoáng và 
sáng tự nhiên 

+ Xưởng 1: dự kiến là kho chứa thành phẩm 

+ Xưởng 2: dự kiến là kho chứa thành phẩm 

+ Xưởng 3: Bố trí khu vực sản xuất panel, gạch chưng áp, vữa khô và keo dán 

(vị trí bố trí khu vực sản xuất đính kèm tại phụ lục báo cáo)  
- Nhà bảo vệ: kết cấu khung thép, mái tôn, nền BTCT 

* Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật 
- Giao thông: chỉ tiêu thiết kế: 
+ Vận tốc thiết kế: V = 30 km/h; 

+ Độ dốc dọc tối đa: i = 4 %; 
+ Độ dốc ngang mặt đường: i = 2 %; 
+ Độ dốc ngang vỉa hè: i = 1,5 %; 
+ Bán kính bó vỉa: R = 3- 9m. 

+ Mặt đường: = 3,5m; 6,0m; 8.0m; 10,0m;  
+ Hè đường: 2,0m. 

STT Chiều rộng Đơn vị Khối lượng 

1 Tuyến đường 3.5 m 180 

2 Tuyến đường 10.0 m 82 

3 Tuyến đường 6.0 m 186 

4 Tuyến đường 8.0 m 65 

-  Cấp nước: được lấy từ hệ thống bể chứa nước ngầm, ngoài ra cũng được bơm 
nước từ hồ thải xỉ về. Hệ thống cấp nước sử dụng áp lực cục bộ do máy bơm bơm nước từ 
bể chứa nước ngầm lên bồn chứa nước trên cao, sau đó cấp nước xuống cho các thiết bị 
dùng nước. 

Thống kê hệ thống cấp nước: 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Ống cấp nước D110 m 507 

2 Ống cấp nước D50 m 20 

3 Trụ cứu hỏa ngoài nhà bộ 12 

4 Bể cấp nước PCCC bể 01 

- Cấp điện: 
Nguồn điện cung cấp cho công trình được lấy từ nguồn điện trung thế do công ty 
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Điện lực cung cấp và lắp đặt đã cấp vào công trình 

Hệ thống điện của công trình bao gồm điện chiếu sáng, điện cho ổ cắm, điện 
động lực với điện áp sử dụng là 220V/380V – 3 Pha – 50Hz. 

Nguồn điện lấy từ lưới trung thế 22kV sẽ được hạ áp xuống điện áp sử dụng 
220V/380V – 3 Pha – 50Hz, sau đó phân phối đến các tải tiêu thụ điện  (chiếu sáng, ổ 
cắm, thiết bị động lực..) thông qua hệ thống phân phối. Hệ thống phân phối được thiết 
kế theo phương án sau: Sử dụng các tuyến cáp chính đi từ trạm biến áp đến các tủ điện 
chính. Từ tủ điện chính phân phối điện đến các tủ điện nhánh. Các tủ điện nhánh phân 
phối điện đến các tải tiêu thụ. Các cáp điện nhánh đi trong ống nhựa âm tường của 
công trình. 

Lựa chọn máy biến áp công suất 2.500kVA 

Nguồn điện chính phân phối đến tải tiêu thụ thông qua hệ thống dây cáp điện 
đơn pha Cu/XLPE/PVC 1x300mm2, Cu/XLPE/PVC 1x185mm2, Cu/XLPE/PVC 
1x150mm2, Cu/XLPE/PVC 1x120mm2 

Bảng thống kê thành phần chính hệ thống cấp điện 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Trạm biến áp Bộ 2 

2 Cáp điện Cu/XLPE/PVC 1x300 m 420 

3 Cáp điện Cu/XLPE/PVC 1x185 m 420 

4 Cáp điện Cu/XLPE/PVC 1x150 m 210 

5 Cáp điện Cu/XLPE/PVC 1x120 m 210 

- Chiếu sáng: 

Do tính chất của công trình sản xuất nên hệ thống chiếu sáng được chia làm hai phần. 
Phần chiếu sáng công cộng bao gồm ngoài nhà... Phần chiếu sáng bên trong bao gồm: 
chiếu sáng làm việc, sản xuất. Tại đây còn được gắn các đèn thoát hiểm và đèn chỉ dẫn 
hướng thoát hiểm bảo đảm chiếu sáng an toàn trong trường hợp khẩn cấp. 

 Bảng thống kê hệ thống cấp điện chiếu sáng. 
STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Đường điện chiếu sáng. m 607 

2 Đèn chiếu sáng đơn Bộ 17 

3 Tủ điện chiếu sáng Bộ 03 

4 Trạm điện Bộ 01 

- Hệ thống thông tin: 

Hệ thống thông tin rất quan trọng trong và ngoài các công trình, cần được thiết kế 
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đồng bộ không gian đấu nối đến các công trình cụ thể: 
Bảng thống kê hệ thống thông tin. 

STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Đường thông tin liên lạc m 416 

- Thoát nước:  

Nước thải được thu gom xử lý đảm bảo tiêu chuẩn theo đúng quy định trước khi xả ra 
môi trường.      

Bảng thống kê hệ thống thoát nước thải. 
STT Hạng mục Đơn vị Khối lượng 

1 Giếng thăm nước thải bộ 21 

2 Cống thoát nước thải D315 m 542 

5.3. Danh mục máy móc thiết bị 
a. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

Theo dự toán đầu tư xây dựng công trình thì danh mục máy móc, thiết bị phục vụ 
thi công bao gồm: 

Bảng 1.6. Danh mục máy móc thiết bị thi công 

TT Loại máy móc, thiết bị Đơn vị Số lượng 

1 Cần cẩu bánh hơi 16T ca 36,02  
2 Cần cẩu bánh xích 10T ca 175,89  
3 Cần trục ô tô - sức nâng: 30,0 T ca 44,83  
4 Cần trục tháp - sức nâng: 25,0 T ca 6,41  
5 Máy bơm bê tông 40 - 60 m3/h ca 118,45  
6 Máy bơm vữa 6 m3/h ca 1,53  
7 Máy cắt gạch đá - công suất: 1,7 kW ca 3,20  
8 Máy cắt uốn cốt thép - công suất: 5,0 kW ca 249,00  
10 Máy đào 1,25 m3 gắn đầu búa thủy lực / hàm kẹp ca 19,80  
11 Máy đào 1,60 m3 gắn đầu búa thủy lực ca 10,49  
12 Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3 ca 21,51  
13 Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 1,25 m3 ca 4,89  
14 Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 1,60 m3 ca 2,35  
15 Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 2,30 m3 ca 4,44  
16 Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất: 1,5 kW ca 282,82  
17 Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: 1,0 kW ca 350,31  
18 Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng: 70 kg ca 358,72  
19 Máy hàn xoay chiều - công suất: 23,0 kW ca 2.273,26  
20 Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 0,62 kW ca 1,36  
21 Máy khoan đứng - công suất: 4,5 kW ca 413,89  
22 Máy lu bánh hơi tự hành - trọng lượng tĩnh: 16,0 T ca 1,21  
23 Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh: 10,0 T ca 2,09  
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TT Loại máy móc, thiết bị Đơn vị Số lượng 

24 Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh: 25 T ca 1,49  

25 
Máy lu bánh thép tự hành - trọng lượng tĩnh: 8,5 T - 9 
T 

ca 1,04  

26 Máy lu rung tự hành - trọng lượng tĩnh: 25T ca 2,58  
27 Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 360,00 m3/h ca 46,07  
28 Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600,00 m3/h ca 8,31  

29 
Máy rải cấp phối đá dăm - năng suất: 50 m3/h - 60 
m3/h 

ca 1,69  

30 Máy trộn bê tông - dung tích: 250,0 lít ca 154,86  
31 Máy trộn vữa 150 lít ca 10,99  
32 Máy ủi - công suất: 110,0 CV ca 3,00  
33 Máy vận thăng - sức nâng: 0,8 T ca 1,65  
34 Máy vận thăng lồng - sức nâng: 3,0 T ca 6,41  
35 Ô tô tự đổ - trọng tải: 12,0 T ca 22,30  
36 Ô tô tự đổ - trọng tải: 27,0 T ca 7,33  
37 Ô tô tự đổ - trọng tải: 5,0 T ca 35,32  
38 Ô tô tưới nước - dung tích: 5,0 m3 ca 1,69  

b. Trong giai đoạn vận hành  

Bảng 1.7. Danh mục máy móc thiết bị phục vụ giai đoạn vận hành 

STT  Tên thiết bị  Đơn vị  Số 
lượng  

A DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT PANEL, GẠCH NHẸ CHƯNG ÁP 
I  Phần chuẩn bị liệu     
1 Phễu cấp liệu Chiếc 3 
2 Máy rung Chiếc 6 
3 Băng tải cân Chiếc 3 
4 Băng tải Chiếc 1 
5 Máy khuấy nguyên liệu đầu vào Chiếc 1 
6 Máy nghiền bi (ướt) Chiếc 1 
7 Máy khuấy nguyên liệu sau nghiền Chiếc 1 
8 Máy bơm liệu sau nghiền Chiếc 1 
9 Máy khuấy chông lắng bể chứa 100m3 Chiếc 3 

10 Máy khuấy máy khuấy liệu trước khi bơm Chiếc 1 
11 Máy bơm liệu lên thùng chứa liệu trung gian Chiếc 1 
12 Cân đường ống (cân liệu) Chiếc 1 
13 Máy khuấy máy khuấy phụ gia Chiếc 1 
14 Máy khuấy phế Chiếc 1 
15 Máy bơm phế lên thùng chứa phế trung gian  Chiếc 1 
16 Cân đường ống (cân phế) Chiếc 1 
17 Cần trục dầm đơn Chiếc 1 
18 Sàn công tác bảo trì cho bồn chứa 100 m³ kèm cầu thang Bộ 1 
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STT  Tên thiết bị  Đơn vị  Số 
lượng  

và lan can 

19 
Kết nối thiết bị cho khu vực chuẩn bị hồ liệu (bộ phận phi 
tiêu chuẩn) Bộ 1 

20 Phễu cấp liệu Chiếc 1 
21 Máy rung chống tắc phễu Chiếc 2 
22 Băng tải cào (cấp liệu khuấy) Chiếc 1 
23 Băng tải cào (đảo chiều, cấp liệu khuấy) Chiếc 2 
24 Silo tro bay Chiếc 2 
25 Máy hút bụi silo Chiếc 2 
26 Máy phá vòm silo Bộ 2 
27 Bộ cấp liệu quay kín Bộ 2 
28 Băng tải trục vít (dùng để vận chuyển) Bộ 2 
29 Băng tải trục vít Bộ 2 
30 Bộ thu bụi Chiếc 2 
31 Máy khuấy phế liệu trước khi bơm lên bể chứa Chiếc 2 
32 Máy bơm phế lên thùng chứa 100m3 Chiếc 2 
33 Máy nghiền tấm và gạch Chiếc 1 
II  Khu định lượng     
1 Silo vôi Chiếc 1 
2 Silo xi măng Chiếc 1 
3 Băng tải trục vít Chiếc 1 
4 Cân vôi Chiếc 1 
5 Băng tải trục vít Chiếc 1 
6 Van bướm khí nén Chiếc 1 
7 Cân xi măng Chiếc 1 
8 Băng tải trục vít Chiếc 1 
9 Van bướm khí nén Chiếc 1 

10 Cân liệu trước khi đổ vào thùng trộn rót Chiếc 1 
11 Cân phế trước khi đổ vào thùng trộn rót Chiếc 1 
12 Bồn nước nóng 20m³ Chiếc 1 
13 Bồn nước lạnh 20m³ Chiếc 1 
14 Cân nước nóng Chiếc 1 
15 Cân nước lạnh Chiếc 1 
16 Cân bột nhôm tự động Bộ 1 
17 Máy trộn rót Chiếc 1 
18 Thiết bị rót Chiếc 1 
19 Palăng điện Chiếc 1 
III Khu dưỡng hộ trước khi cắt     
1 Xe trung chuyển rót Chiếc 1 
2 Khuôn Chiếc 35 
3 Xe trung chuyển trước dưỡng hộ Chiếc 1 
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STT  Tên thiết bị  Đơn vị  Số 
lượng  

4 Bánh ma sát Chiếc 21 
5 Máy bôi dầu khuôn Chiếc 1 

IV Khu cắt     
1 Máy tháo khuôn Bộ 1 
2 Hệ thống cắt Bộ 1 
3 Máy cắt cạnh Bộ 1 
4 Thiết bị cắt tấm Bộ 1 
5 Dao cắt rãnh Bộ 4 
6 Nắp hố cắt Bộ 1 
7 Thiết bị bổ trợ cắt điện Bộ 1 
8 Hệ thống cảnh báo đứt dây Bộ 1 
9 Máy khuấy phế sau cắt Chiếc 1 

10 Máy bơm liệu lên thùng chứa 100m3 Chiếc 3 
11 Máy xếp bán thành phẩm Chiếc 1 
12 Thiết bị dẫn động con lăn băng tải tấm hông (chủ động) Chiếc 5 
13 Thiết bị dẫn động con lăn băng tải tấm hông (bị động) Chiếc 26 
14 Máy làm sạch tấm hông Chiếc 1 
15 Máy lật bán thành phẩm Chiếc 1 
16 Máy xếp bán thành phẩm Chiếc 1 
17 Xe dưỡng hộ Chiếc 48 
18 Máy làm sạch giá đỡ dưỡng hộ Chiếc 1 
19 Bộ thu bụi Chiếc 1 
20 Máy bôi dầu khung dưỡng hộ Chiếc 1 
21 Palăng điện Chiếc 1 
22 Máy tách ướt bán thành phẩm Bộ 1 
23 Máy xếp bán thành phẩm Chiếc 1 
24 Thiết bị dẫn động con lăn băng tải tấm hông (chủ động) Chiếc 2 
25 Thiết bị dẫn động con lăn băng tải tấm hông (bị động) Chiếc 10 

26 
Kết nối thiết bị khu vực cắt và tiền dưỡng hộ (bộ phận phi 
tiêu chuẩn) Bộ 1 

V Khu dưỡng hộ và chưng áp     
1 Xe trung chuyển gom nhóm Chiếc 1 

2 
Tời xích kéo xe ghép nhóm vào khu dưỡng hộ và nồi 
chưng áp 

Chiếc 6 

3 Xe trung chuyển Chiếc 2 
4 Nồi hấp Chiếc 6 
5 Xe trung chuyển Chiếc 1 

6 
Băng tải xích đơn chuyển xe goòng về khu ghép nhóm 
sau khi cẩu thành phẩm 

Chiếc 3 

7 Băng tải xích đôi kéo xe goòng ra khu cẩu thành phẩm Chiếc 2 
8 Thiết bị định vị khí nén Bộ 2 
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STT  Tên thiết bị  Đơn vị  Số 
lượng  

VI Khu phân loại và đóng gói thành phẩm     
1 Máy xếp thành phẩm Bộ 1 
2 Bàn lật thành phẩm Chiếc 1 
3 Máy kẹp Chiếc 1 
4 Cẩu xếp lại khung dưỡng hộ Bộ 1 
5 Băng tải đơn sản phẩm Chiếc 2 
6 Máy chuyển sản phẩm Chiếc 1 
7 Máy chuyển sản phẩm Chiếc 1 
8 Máy cấp pallet Chiếc 1 
9 Băng tải đóng gói Chiếc 1 

10 Máy đai kiện dọc Chiếc 1 
11 Máy đai kiện ngang Chiếc 1 
12 Xe nâng Chiếc 2 
13 Xe băng tải tấm Bộ 2 
14 Giá cố định tấm Bộ 3 
15 Cẩu lật tấm Bộ 1 
16 Máy đai kiện Chiếc 1 
17 Băng tải đóng gói Chiếc 1 
18 Thiết bị dẫn động con lăn băng tải tấm hông (chủ động) Chiếc 11 
19 Thiết bị dẫn động con lăn băng tải tấm hông (bị động) Chiếc 44 
20 Máy tách khô Chiếc 1 
21 Xe trung chuyển tấm hông Chiếc 2 
22 Máy cấp pallet tấm Chiếc 1 
23 Máy quấn màng tấm Chiếc 2 
24 Máy ép màng phủ gạch Chiếc 1 
25 Máy quấn màng gạch Chiếc 1 

VII  Khu vực tấm panel     
1 Máy hàn giáp mối Chiếc 1 
2 Máy hàn đa điểm (duỗi thép, cắt định hình và hàn lưới) Chiếc 1 
3 Máy hàn điểm (hàn 02 tấm lưới đơn thành tấm lưới đôi) Chiếc 2 
4 Giá đỡ máy hàn điểm Chiếc 1 
5 Bộ điều khiển kim thép để ghép lưới thép vào phôi Chiếc 1 
6 Bộ điều khiển kim thép để rút kim thép Chiếc 1 
7 Máy làm sạch thép bằng chổi lăn đôi Chiếc 1 
8 Bồn sáp Chiếc 1 
9 Băng tải hai chiều Chiếc 1 

10 Băng tải khung giá đỡ lưới thép Chiếc 2 
11 Xe trung chuyển giá đỡ Chiếc 1 
12 Bồn chống gỉ Chiếc 1 
13 Băng tải giá đỡ Chiếc 1 
14 Máy sấy Bộ 1 
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STT  Tên thiết bị  Đơn vị  Số 
lượng  

15 Cửa máy sấy Chiếc 2 
16 Băng tải giá đỡ  Chiếc 1 
17 Khung giá đỡ Chiếc 44 
18 Giá đỡ Chiếc 264 
19 Kim thép (kim xoay tự động) Chiếc 3168 
20 Kẹp nhựa đơn Bộ 1000 
21 Kẹp nhựa đôi Bộ 1000 
22 Cẩu dầm đơn Chiếc 1 
23 Xe chở lưới thép Chiếc 15 
24 Thiết bị định vị khuôn Chiếc 2 
25 Thiết bị nâng lưới thép Chiếc 2 
26 Kết nối thiết bị khu vực panel (bộ phận phi tiêu chuẩn) Bộ 1 

VIII Phòng máy nén khí     
1 Máy nén khí Chiếc 2 
2 Máy sấy khí Chiếc 1 
3 Bình chứa khí Chiếc 1 
4 Bộ lọc tinh Chiếc 1 

IX Phòng nồi hơi     
1 Nồi hơi Bộ 1 
2 Đường ống hơi Bộ 1 
X Phòng phân phối hơi     
1 Hệ thống phân phối hơi tự động Bộ 1 
2 Bơm chân không Chiếc 1 

XI Bể bơm nước tuần hoàn     
1 Bơm nước thải nồi hấp (bơm bùn đứng) Chiếc 1 
2 Bơm nước tuần hoàn (bơm bùn đứng) Chiếc 2 
3 Đường ống nước tuần hoàn Chiếc 1 
4 Hệ thống điều khiển nước tuần hoàn Bộ 1 
B DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT VỮA, KEO   
I Hệ thống lò đốt HT 1 
1 Cụm cấp liệu lò đốt HT 1 
2 Lò đốt cái 1 
3 Hệ thống hồi tro HT 1 
4 Hệ thống cấp liệu vào lò quay HT 1 
5 Lò quay (bộ tang sấy quay) HT 1 
6 Hệ thống tải liệu sau sấy lên silo HT 1 
7 Gầu tải đứng Cái 1 
8 Silo 150m3 Cái  5 
9 Hệ thống cấp liệu vào trạm trộn HT 1 
II Hệ thống trạm trộn vữa keo HT 2 
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STT  Tên thiết bị  Đơn vị  Số 
lượng  

1 Hệ thống máy trộn vữa keo HT 2 
2 Hệ thống vít tải đóng bao HT 2 
3 Cân bàn Cái 2 
4 Cụm dầm pa lăng điện Cụm 2 
5 Hệ thống máy đóng bao 20,25,50kg HT 1 
6 Hệ thống băng tải cho bốc xếp bao nhỏ Cái 1 
7 Băng tải nhận bao Cái 1 
8 Băng tải làm sạch bao Cái 1 
9 Băng tải ép bao Cái 1 

10 Băng tải chờ gấp bao Cái 1 
11 Rô bốt xếp bao vào pallet Cái 1 
12 Phễu cấp pallet gỗ cho robot Cái 1 
13 Hệ thống băng tải pallet gỗ cho robot Cái 1 
14 Hệ thống băng tải nặng cho robot Cái 1 
15 Máy quấn màng Cái 1 
C HỆ THỐNG CHUYỀN NGHIỀN SÀNG HT 1 
1 Hệ thống phun sương hóa ẩm liệu chống phát tán bụi HT 1 
2 HT phễu cấp liệu định lượng HT 1 

3 
HT băng tải vận chuyển liệu cấp vào máy nghiền sàng (có 
chụp chống phát tán bụi) HT 1 

4 Máy nghiền Cái  1 
5 Sàng lồng đôi (có chụp chống phát tán bụi) Cái  1 
6 Sàng ngang (có chụp chống phát tán bụi) Cái  1 

7 
HT băng tải phân loại kích thước hạt và vận chuyển đổ 
đống (có chụp chống phát tán bụi) HT 1 

5.4. Tổng mức đầu tư 

Theo Quyết định số 2664/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Hải 
Dương chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư thực 
hiện dự án Nhà máy gạch sản xuất panel, gạch nhẹ chưng áp, vữa khô và keo dán gạch 
Phả Lại (điều chỉnh lần thứ 2 từ dự án Nhà máy chế biến tro bay nhiệt điện Phả Lại), 
tổng mức đầu tư thực hiện dự án là 170.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm bảy 
mươi tỷ đồng). 
5.5. Nhân lực lao động  

Số cán bộ, công nhân thi công dự kiến khoảng 30 người. 
Số lượng cán bộ, công nhân làm việc tại dự án dự kiến khi đi vào vận hành 

khoảng 34 người.  
5.6. Thời gian làm việc 

Thời gian làm việc: 8h/ca, 1-2 ca/ngày. 
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Số ngày làm việc: 300 ngày/năm. 
5.7. Tiến độ thực hiện dự án 

- Hoàn thiện các thủ tục pháp lý: đến tháng 01/2026 

- Thi công xây dựng, lắp đặt máy móc thiết bị: 01/2026-01/2027. 

- Đưa vào vận hành: tháng 01/2027. 
5.8. Biện pháp tổ chức thi công 

a. Phương án thi công 

Phương án bố trí công trường thi công: Vật liệu xây dựng công trình được tập 
kết tại các vị trí trong phạm vi khu đất trống của dự án. Mặt bằng thi công được bố trí 
chi tiết các công trình tạm, thiết bị, vật tư,… bao gồm: 

- Lán tạm nghỉ ngơi cho công nhân và nhà điều hành công trường bằng nhà 
container được bố trí về phía đầu dự án, gần cổng ra vào. 

- Nhà kho kín bằng container để chứa vật liệu (sơn, dầu,…) và làm các kho 

CTNH, CTCN. Bố trí các thùng chứa CTNH tại kho CTNH cạnh khu lán trại. 
- Bãi tập kết vật liệu (cát, đá, xi măng,…). 
- Bãi gia công (cắt uốn thép). 
- Vị trí đặt máy thi công. 
Ngoài ra, trên mặt bằng thi công nhà thầu bố trí: các biển báo chỉ dẫn lối đi, 

biển báo nguy hiểm, biển cấm lửa, dễ cháy, nổ… Nội quy chung và nội quy riêng; hệ 
thống điện chiếu sáng bảo vệ công trình ban đêm. 

Dự án nhập bê tông tươi thương phẩm từ các cơ sở cung cấp vật liệu xây dựng, 
bê tông thương phẩm trên địa bàn tỉnh, không bố trí trạm trộn bê tông tại công trường. 

Các chi tiết thiết bị, chi tiết ghép thành bồn bể được gia công tại các xưởng cơ 
khí của đơn vị cung cấp, không gia công tại công trường, các chi tiết được chở đến 
công trường để hàn gá, ghép thành bồn bể, khung thép. Do đó, không bố trí xưởng chế 
tạo cơ khí tại công trường. 
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Sơ đồ quy trình thi công, lắp đặt máy móc, thiết bị như sau: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1.6. Biện pháp thi công xây dựng và lắp đặt máy móc thiết bị 

Khu vực thực hiện dự án hiện đang là bãi đất trống đã được dọn sạch mặt bằng, 
sau khi đơn vị thi công tiếp nhận mặt bằng sẽ thi công xây dựng các hạng mục công 

- Phương tiện: 
máy đào, máy 
xúc, xe vận 
chuyển, máy ép 
cọc, máy đầm 
nền,… 
- Vật liệu: cát, 
đá, sắt, thép, xi 
măng, cọc bê 
tông đúc sẵn, bê 
tông,… 
 
 

Thi công các hạng mục công 
trình của dự án 
+ Xây dựng và lắp đặt phần 
thân, mái, nền móng các công 
trình nhà xưởng điều hành, nhà 
xưởng sản xuất 
+ Thi công bồn bể, đường ống 
dẫn 
+ Hoàn thiện bề mặt 
+ Thi công các hạng mục phụ 
trợ: Đường giao thông, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống 
cấp điện,… 
 

- Phương tiện: cần 
cẩu, máy hàn, máy 
nén khí, xe vận 
chuyển nguyên 
liệu,… 
- Vật liệu: cát, đá, 
sắt, thép, xi măng, bê 
tông, tôn, sơn,… 
 
 

- Tiếng ồn, độ rung 
- Bụi, CTR, CTNH 
 

Lắp đặt máy móc, thiết bị 
+ Vận chuyển máy móc, thiết bị 
+ Công nhân lắp đặt 
 

- Phương tiện: xe 
vận chuyển, xe nâng 
- Vật liệu: máy 
móc, thiết bị 
 
 

Chuẩn bị mặt bằng 

-Tiếng ồn, độ rung,  
- Bụi, khí thải 
- Nước thải: nước thải 
sinh hoạt, nước thải thi 
công 
- CTR xây dựng, CTR 
sinh hoạt, CTNH 
 

Thi công nền móng và các 
tuyến ngầm  
+ Xử lý nền móng bằng cọc 
bê tông và thi công nền móng 
+ Đào đất và thi công các 
tuyến ngầm 
 

-Tiếng ồn, độ rung,  
- Bụi, khí thải 
- Nước thải: nước thải 
sinh hoạt, nước thải thi 
công 
- CTR xây dựng, CTR 
sinh hoạt, CTNH, 
CTRCNTT 
 

Vận hành sản xuất 
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trình theo thiết kế, quy hoạch được phê duyệt sau đó lắp đặt máy móc, thiết bị. Sau khi 
hoàn thiện bàn giao lại cho chủ dự án để vận hành sản xuất. 

b. Giải pháp cung cấp, tập kết nguyên vật liệu 

Vật liệu xây dựng công trình được mua từ các đơn vị phân phối trên địa bàn 
thành phố Hải Phòng và các khu vực lân cận, vận chuyển đến dự án bằng ô tô. Vật liệu 
được tập kết tại các vị trí do nhà thầu thi công xây dựng bố trí trong khu đất của dự án 
để thuận tiện cho việc thi công xây dựng các hạng mục công trình. 

c. Giải pháp cung cấp điện nước cho thi công và sinh hoạt 
- Cấp điện: Sử dụng nguồn điện hiện có đang cấp cho khu vực. 

- Cấp nước thi công và sinh hoạt: Nước được lấy từ nguồn nước sạch hiện có 
của khu vực. 

d. Giải pháp thoát nước mưa, nước thải thi công 

- Xung quanh công trình được khơi rãnh thoát nước ra hệ thống mương thoát 
nước phía Tây khu vực. 

- Thi công các hố móng phải có máy bơm thường trực để bơm nước mạch, nước 
mưa. Trên công trường xây dựng hệ thống thoát nước tạm thời và hố ga lắng cặn để 
tiêu thoát nước thải và nước mưa. 
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Chương II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG CHỊU 

TẢI CỦA MÔI TRƯỜNG 

1. Sự phù hợp của dự án đầu tư với quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia, quy 
hoạch tỉnh, phân vùng môi trường  

- Sự phù hợp của dự án với quy hoạch phân vùng môi trường: 
+ Theo Sơ đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá môi 

trường chiến lược vùng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đính kèm theo Quyết 
định số 3155/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê 
duyệt quy hoạch vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 thì khu 
vực thực hiện dự án thuộc địa phận phường Chí Linh, thành phố Hải Phòng không 
nằm trong vùng ô nhiễm không khí, vùng ô nhiễm nước, vùng bảo vệ môi trường sinh 
thái và vùng bảo vệ môi trường di chỉ khảo có gốm Chu Đậu. 

+ Dự án phù hợp với quy hoạch tỉnh Hải Dương (nay là thành phố Hải Phòng) 
thời kì 2021-2023, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại 
Quyết định số 1639/QĐ-TTg ngày 19/12/2023. 

- Sự phù hợp của dự án với quy hoạch khác: 
+ Phù hợp với quyết định số 198/QĐ-TTg của thủ tướng chính phủ ngày 

25/01/2014 phê duyệt  quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng kinh tế trọng 
điểm Bắc Bộ đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. 

+ Phù hợp với Quyết định số 880/QĐ-TTg ngày 09 tháng 06 năm 2014 của Thủ 
tướng chính phủ về phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển ngành công nghiệp Việt 
Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

+ Phù hợp với Quyết định số 3130/QĐ-UBND ngày 28 tháng 08 năm 2018 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển công nghiệp 
tỉnh Hải Dương đến năm 2015, định hướng đến năm 2030. 

+ Khu vực dự án phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố 
Chí Linh đã được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Quyết định số 1938/QĐ-
UBND ngày 30/7/2024. 
2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi trường  

- Qua kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh tại mục 3.1 -
Chương III cho thấy tất cả các thông số đo đạc, phân tích đều nằm trong giới hạn cho 
phép theo QCVN 05:2023/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng không 
khí và QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về tiếng ồn→ Môi trường 
không khí nơi thực hiện dự án có khả năng chịu tải cao, đủ khả năng tiếp nhận chất thải 
của dự án. 

- Qua kết quả phân tích chất lượng môi trường đất tại  mục 3.1 - Chương III cho 
thấy các thông số đo đạc phân tích đều nằm trong giá trị cho phép theo QCVN 
03:2023/BTNMT – quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất (loại II) 
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Chương III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƠI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

 
1. Dữ liệu về hiện trạng môi trường và tài nguyên sinh vật: 

1.1. Thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án: 

Các thành phần môi trường có khả năng chịu tác động trực tiếp bởi dự án 

+ Môi trường không khí: hoạt động gây tác động chủ yếu bao gồm: hoạt động 

vận chuyển, hoạt động thi công xây dựng, lắp đặt máy móc, thiết bị; hoạt động sản 

xuất (nghiền, trộn, lò hơi, đốt,…) 
+ Môi trường nước: hoạt động gây tác động chủ yếu bao gồm: hoạt động sinh 

hoạt của cán bộ, công nhân thi công và công nhân làm việc tại nhà máy, nước thải từ 

hoạt động của của hệ thống dập bụi…. 
+ Môi trường đất: hoạt động thi công xây dựng các hạng mục công trình trên đất 

1.2. Các đối tượng nhạy cảm về môi trường bị tác động của dự án: 

Các đối tượng nhạy cảm về môi trường gần nhất có thể bị tác động của dự án: 
khu vực dự án và xung quanh không có các yếu tố nhạy cảm (không có hoạt động 
chiếm dụng đất lúa, đất di tích lịch sử quốc gia, không có hoạt động xả nước thải vào 
nguồn nước cấp cho hoạt động sinh hoạt,…) 

Mối tương quan của dự án với các đối tượng xung quanh: 
- Khu dân cư: dự án cách khu dân cư Phả Lại gần nhất khoảng 570m về phía Tây 

Bắc, 580m về phía Bắc và 820m về phía Đông Bắc. 

- Di tích lịch sử, văn hóa: dự án cách chùa Sùng Nghiêm khoảng 400m về phía 
Đông Bắc. 

- Sông, hồ: dự án giáp hồ thải xỉ Phả Lại (phía Bắc và Đông dự án). 
- Dự án khác: Cách dự án khoảng 300m về phía Bắc, Đông Bắc có dự án khai 

thác, chế biến khoáng sản của Công ty Minh Hằng. 
2. Mô tả về môi trường tiếp nhận nước thải của dự án: 

Nước thải của dự án được tái sử dụng, tuần hoàn cho hoạt động sản xuất và 
không thải ra ngoài môi trường nên không đánh giá chất lượng nguồn tiếp nhận nước 
thải 
3. Đánh giá hiện trạng các thành phần môi trường đất, nước, không khí nơi thực 

hiện dự án: 

3.1. Kết quả đo đạc, lấy mẫu phân tích, đánh giá hiện trạng môi trường khu vực tiếp 

nhận các loại chất thải của dự án 

Để đánh giá hiện trạng môi trường khu vực thực hiện dự án, chủ dự án cùng với 
đơn vị có chức năng đã tiến hành lấy, đo đạc mẫu môi trường tại 3 thời điểm (sáng, 
trưa, chiều) ngày 17/9/2025. 
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Vị trí lấy mẫu như sau: 

Bảng 3.1. Vị trí lấy mẫu 

Kí hiệu Vị trí lấy mẫu 

KK1 Mẫu không khí khu vực phía tây bắc dự án thời điểm sáng 9h 

KK2 Mẫu không khí khu vực trung tâm dự án thời điểm sáng 9h05 

KK3 Mẫu không khí khu vực Đông Nam dự án thời điểm sáng 9h10 

KK4 Mẫu không khí khu vực phía tây bắc dự án thời điểm trưa 11h05 

KK5 Mẫu không khí khu vực trung tâm dự án thời điểm trưa 11h10 

KK6 Mẫu không khí khu vực Đông Nam dự án thời điểm trưa 11h15 

KK7 Mẫu không khí khu vực phía tây bắc dự án thời điểm chiều 13h 

KK8 Mẫu không khí khu vực trung tâm dự án thời điểm chiều 13h05 

KK9 Mẫu không khí khu vực Đông Nam dự án thời điểm chiều 13h10 

Đ1 Mẫu đất khu vực Tây Bắc dự án thời điểm sáng 9h15 

Đ2 Mẫu đất khu vực Đông Nam dự án thời điểm sáng 9h20 

Đ3 Mẫu đất khu vực Tây Bắc dự án thời điểm trưa 11h20 

Đ4 Mẫu đất khu vực Đông Nam dự án thời điểm trưa 11h25 

Đ5 Mẫu đất khu vực Tây Bắc dự án thời chiều 13h15 

Đ6 Mẫu đất khu vực Đông Nam dự án thời điểm chiều 13h20 

Kết quả đo đạc, phân tích chất lượng môi trường không khí hiện trạng khu vực 
tiếp nhận chất thải của dự án như sau: 

Bảng 3.2. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh đợt 1 

STT Thông số Đơn vị  
Kết quả QCVN 

05:2023/BTNMT 

(TB 1 giờ) 
KK1 KK2 KK3 

1 Nhiệt độ 0C 28,7 29,1 28,9 - 

2 Độ ẩm % 71,3 71,1 72,3 - 

3 Tốc độ gió m/s 0,5 0,6 0,5 - 

4 Tiếng ồn dBA 67,3 68,1 69,3 70(26) 

5 Tổng hạt bụi 
lơ lửng 

µg/Nm3 84,8 84,9 88,2 300 

6 CO µg/Nm3
 <LOQ 

(9600) 

<LOQ 
(9600) 

<LOQ 
(9600) 

3000 

7 SO2 µg/Nm3
 43,9 36,9 60,5 350 

8 NO2 µg/Nm3
 48,8 56,7 48,7 200 
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Bảng 3.3. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh đợt 2 

STT Thông số Đơn vị  
Kết quả QCVN 

05:2023/BTNMT 

(TB 1 giờ) KK4 KK5 KK6 

1 Nhiệt độ 0C 31,2 31,3 31,2 - 

2 Độ ẩm % 69,8 68,8 68,7 - 

3 Tốc độ gió m/s 0,6 0,7 0,6 - 

4 Tiếng ồn dBA 68,7 69,1 68,1 70(26) 

5 Tổng hạt bụi 
lơ lửng 

µg/Nm3 86,2 85,7 84 300 

6 CO µg/Nm3
 <LOQ 

(9600) 

<LOQ 

(9600) 

<LOQ 

(9600) 

3000 

7 SO2 µg/Nm3
 39,8 44 50,6 350 

8 NO2 µg/Nm3
 63,8 63,2 58,8 200 

Bảng 3.4. Kết quả phân tích chất lượng môi trường không khí xung quanh đợt 3 

STT Thông số Đơn vị  
Kết quả QCVN 

05:2023/BTNMT 

(TB 1 giờ) KK7 KK8 KK9 

1 Nhiệt độ 0C 32,8 32,7 32,7 - 

2 Độ ẩm % 69,8 68,8 69,7 - 

3 Tốc độ gió m/s 0,6 0,6 0,6 - 

4 Tiếng ồn dBA 67,1 68,9 67,2 70(26) 

5 Tổng hạt bụi 
lơ lửng 

µg/Nm3 92,6 91,0 92,9 300 

6 CO µg/Nm3
 <LOQ 

(9600) 

<LOQ 

(9600) 

<LOQ 

(9600) 

3000 

7 SO2 µg/Nm3
 54,1 59,7 48,1 350 

8 NO2 µg/Nm3
 53,9 56,1 48,6 200 

Ghi chú:  

+ QCVN 05:2023: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí – trung 

bình 1 giờ 

+ QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn 

Kết luận: Qua kết quả đo đạc phân tích tại các bảng trên cho thấy các thông số 
đo đạc, phân tích đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 05:2023 và QCVN 
26:2010/BTNMT. 
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Kết quả phân tích chất lượng môi trường đất hiện trạng như sau: 

Bảng 3.5. Kết quả phân tích chất lượng đất 

TT 
Thông 

số 

Đơn 
vị 

Kết quả QCVN 

03:2023/ 

BTNMT, 

loại II 

Đ1 Đ2 Đ3 Đ4 Đ5 Đ6 

1 As mg/kg <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 50 

2 Cu mg/kg 37,4 30,7 36,9 32,9 28,3 23,5 500 

3 Pb mg/kg <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 400 

4 Cd mg/kg <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 10 

5 Zn mg/kg 27,1 21,6 39,8 49,9 21,8 29,9 600 

Ghi chú:  

QCVN 03:2023/BTNMT (loại II): Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng đất 
(đất phi nông nghiệp) 

Kết luận: Qua kết quả đo đạc, phân tích cho thấy các thông số đo đạc, phân tích 
đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 03:2023/BTNMT (loại II) 
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Chương IV 

ĐÁNH GIÁ, DỰ BÁO TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ VÀ 
ĐỀ XUẤT CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 

Dự án thuộc nhóm III (mục 2, phụ lục V – phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 

số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số 

điều của Luật bảo vệ môi trường). Căn cứ mẫu báo cáo tại phụ lục IX nghị định 

05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025, đối với dự án nhóm III không phải thực hiện đánh 
giá, dự báo các tác động môi trường. 

1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường: 

2.1. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn thi công 

xây dựng dự án: 

a) Về nước thải 

- Nước thải sinh hoạt của quá trình sinh hoạt của cán bộ, công nhân xây dựng:  
+ Lượng phát sinh: Căn cứ mục 4.1.c- Chương 1, nhu cầu sử dụng nước cho sinh 

hoạt 1,35 m3/ngày, căn cứ Nghị định số 02/VBHN ngày 17/5/2024 của Bộ Xây dựng 
về thoát nước và xử lý nước thải, lưu lượng nước thải sinh hoạt được tính bằng 100% 
nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và bằng 1,35 m3/ngày. 

+ Biện pháp thu gom, xử lý: Bố trí 01 nhà vệ sinh di động loại có từ 1-3 buồng, 
kích thước mỗi buồng: 95×130×245 (cm), dung tích bể chứa nước: 800 lít, dung tích 

bể chứa chất thải: 1.000 lít, định kỳ thuê đơn vị có chức năng đến hút mang đi xử lý. 
- Nước thải rửa xe:  
+ Lượng phát sinh: Căn cứ mục 4.1.c- Chương 1, nhu cầu sử dụng nước cho rửa 

xe 400 lít/ngày, căn cứ Nghị định số 02/VBHN ngày 17/5/2024 của Bộ Xây dựng về 
thoát nước và xử lý nước thải, lưu lượng nước thải cho hoạt động rửa xe được tính 
bằng 80% nhu cầu sử dụng nước cho rửa xe và bằng 320 lít /ngày. 

+ Biện pháp thu gom, xử lý:  Bố trí bể lắng 3 ngăn kích thước 3×2×1m đặt ngầm 
tại khu vực rửa xe để thu gom nước thải, trước cửa thu vào bể lắng có đặt song chắn bằng 
lưới sắt để thu gom rác và vải bẫy dầu để tách váng dầu trên bề mặt. Nước thải sau khi 
lắng được tái sử dụng vào mục đích rửa xe, làm ẩm nguyên vật liệu thi công, vật liệu 
thải trước khi vận chuyển, tưới nước dập bụi trên công trường thi công. Bùn đất tại bể 
lắng được nạo vét, phơi bùn và vận chuyển xử lý cùng chất thải thi công; váng dầu mỡ 
được thu gom định kỳ và vận chuyển đến kho lưu chứa chất thải nguy hại tạm thời của Dự 
án. 

- Nước thải thi công xây dựng (vệ sinh dụng cụ, trộn vữa): 
+ Lượng phát sinh: Căn cứ mục 4.1.c- Chương 1, nhu cầu sử dụng nước cho thi 

công 1m3/ngày, căn cứ Nghị định số 02/VBHN ngày 17/5/2024 của Bộ Xây dựng về 
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thoát nước và xử lý nước thải, trong đó lượng nước sử dụng cho hoạt động vệ sinh 
dụng cụ thiết bị chiếm khoảng 20%, hoạt động trộn vữa không phát sinh nước thải lưu 
lượng nước thải cho hoạt động vệ sinh dụng cụ được tính bằng 80% nhu cầu sử dụng 
nước và bằng 1m3 x 20%. x80% = 0,16m3/ngày. 

+ Biện pháp thu gom, xử lý:  thu gom về hố ga kích thước 1m×1m×1m để lắng 
đọng đất, cát,... Nước sau lắng được tái sử dụng rửa dụng cụ, thiết bị thi công, tưới ẩm 
đường và khu vực thi công, không xả ra hệ thống thoát nước. Thường xuyên kiểm tra, 
nạo vét, khơi thông để vật liệu xây dựng xâm nhập vào đường thoát nước tránh gây tắc 
nghẽn.  

- Nước mưa chảy tràn: đào rãnh tạm xung quanh khu vực công trường thi công, 
trên hệ thống rãnh bố trí các hố ga thu lắng đọng đất cát trước khi thoát ra ngoài môi 
trường. 
b) Về rác thải sinh hoạt, chất thải xây dựng, chất thải rắn công nghiệp thông thường 
và chất thải nguy hại 

- Đối với CTR sinh hoạt:  
+ Lượng phát sinh: Với số lượng công nhân thi công dự kiến khoảng 30 người, 

định mức thải rác của mỗi công nhân là 0,5 kg/người thì lượng rác thải phát sinh là 30 
người x 0,5 kg/người = 15 kg/ngày  

+ Biện pháp thu gom, xử lý: Bố trí 2 thùng rác dung tích khoảng 60 lít. Hàng 
ngày được thu gom bởi đơn vị có chức năng vận chuyển mang đi xử lý. 

- Đối với CTR từ quá trình thi công xây dựng:  
+ Lượng phát sinh: Căn cứ thông tư số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ 

Xây dựng ban hành định mức xây dựng thì lượng CTR từ quá trình thi công xây dựng tính 
bằng lượng vật liệu hao hụt khi thi công, trung bình bằng 2% tổng lượng nguyên, vật liệu 
sử dụng. Theo đó, lượng CTR xây dựng phát sinh = 2% x 18.937,8 tấn= 378,8 tấn 

+ Biện pháp thu gom, xử lý: tiến hành phân loại, đối với CTR có thể tái chế, tái sử 
dụng (vỏ bao, sắt, thép thừa...) có thể tái sử dụng hoặc bán lại cho các đơn vị tái chế, đối 
với gạch vỡ được tận dụng gia cố nền sân đường nội bộ của các công trình trong dự án, 
còn lại được tập kết gần cổng ra vào, tiến hành phủ bạt che chắn, khi số lượng đủ lớn, ký 
hợp đồng với đơn vị có chức năng để mang đi xử lý theo quy định. 

- Đối với CTNH:  
+ Lượng phát sinh: Tham khảo 1 số dự án xây dựng tương tự, lượng CTNH phát 

sinh khoảng 120 kg trong giai đoạn thi công, bao gồm chủ yếu: giẻ lau dầu mỡ, dầu thải, 
bao bì chứa dầu thải, đầu que hàn thải. 

+ Biện pháp thu gom, xử lý:  
++ Hạn chế tối đa hoạt động sửa chữa xe, máy móc thi công tại công trường. 
++ CTNH phát sinh được thu gom bằng 04 thùng có nắp đậy có dung tích từ 60-

120 lít đặt tại khu vực kho chứa tạm thời riêng biệt diện tích khoảng 4m2, đặt tại khu 
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vực cao ráo, có bố trí biển báo rõ ràng theo quy định, các thùng được dán mã CTNH 
theo đúng quy định tại thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

c) Về bụi, khí thải:  
+ Vận chuyển đúng tải trọng xe, phủ bạt kín thùng xe, không chở quá tải trọng 

quy định. 
+ Sử dụng các phương tiện thiết bị đảm bảo tiêu chuẩn, định kỳ tiến hành bảo 

dưỡng 

+ Bố trí công nhân vệ sinh thu dọn đất, cát, chất thải,... rơi vãi trên tuyến đường 
vận chuyển khi xảy ra sự cố. 

+ Lắp dựng hàng rào quây tôn cao từ 2-3m xung quanh khu vực thi công để cách 
ly và chống bụi. 

+ Không tập kết quá nhiều nguyên, vật liệu tại khu vực thi công khi chưa có nhu 
cầu sử dụng đến. 

+ Bố trí khu vực rửa xe khu vực cổng ra vào công trường để xịt rửa bánh xe 
trước khi ra khỏi công trường. 

+ Phun nước tưới đường vận chuyển để chống bụi tần suất tối thiểu 2 lần/ngày. 

d) Về tiếng ồn, độ rung 

+ Sử dụng máy móc đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, định kỳ bảo dưỡng máy móc, 
thiết bị.  

+ Không sử dụng đồng thời nhiều máy móc thiết bị có tiếng ồn lớn. 
+ Không thi công vào thời gian nghỉ ngơi của người dân. 
+ Trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cho cán bộ công nhân 

+ Duy trì và chăm sóc cây xanh xung quanh dự án 

đ) Các biện pháp bảo vệ môi trường khác  
+ Sự cố cháy nổ: Trên công trường sẽ bố trí các thiết bị chữa cháy cục bộ. Tại 

các vị trí dễ xảy ra cháy sẽ có biển báo cấm lửa và lắp đặt các thiết bị chữa cháy và 
thiết bị báo động, đảm bảo khi xảy ra cháy kịp thời phát hiện để ứng phó. Khi xảy ra 
sự cố cháy nổ, cần có biện pháp xử lý kịp thời đồng thời báo cho cơ quan chức năng 
trong trường hợp xảy ra đám cháy lớn. 

+ Sự cố an toàn lao động, an toàn giao thông: Trang bị đầy đủ các dụng cụ bảo hộ 
lao động cá nhân cho công nhân thi công; Xây dựng hàng rào tôn chắc chắn cao 2-3m 

xung quanh công trường thi công; Công nhân trực tiếp thi công xây dựng, vận hành máy 
móc phải được huấn luyện về kỹ thuật vận hành và cách ứng phó khi có sự cố 

2.2. Đề xuất các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường trong giai đoạn dự án đi 
vào vận hành 

2.2.1. Về công trình, biện pháp xử lý nước thải  
a. Nước thải sinh hoạt  
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- Lưu lượng nước thải phát sinh: Căn cứ vào mục 4.2.c- Chương 1, nhu cầu sử 
dụng nước cho sinh hoạt 1,53m3/ngày, căn cứ Nghị định số 02/VBHN ngày 17/5/2024 
của Bộ Xây dựng về thoát nước và xử lý nước thải, lưu lượng nước thải sinh hoạt được 
tính bằng 100% nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt và bằng 1,53 m3/ngày. 

- Hệ thống thu gom nước thải: Nước thải sinh hoạt phát sinh tại khu vệ sinh tập 
trung được thu gom xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại sau đó tự chảy về hệ thống xử lý nước 
thải bằng đường cống thoát nước D315 tổng chiều dài 542m độ dốc 0,33%, trên hệ 
thống thu gom bố trí 21 hố ga để lắng đọng đất, cát.  

- Hệ thống xử lý nước thải: công suất 5m3/ngày.đêm 

- Sơ đồ quy trình công nghệ:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.1. Sơ đồ quy trình công nghệ  

Thuyết minh quy trình công nghệ: 
+  Ngăn điều hòa 

Ngăn điều hòa có chức năng điều hòa lưu lượng, nồng độ và tính chất của hỗn 
hợp nước thải trước khi đi vào các bước xử lý tiếp theo. Tại đây, hệ thống phân phối 

khí bọt mịn trong ngăn vừa giúp đảo trộn đều nước thải, vừa giúp oxy hóa một phần 
chất hữu cơ dễ phân hủy nhằm tăng hiệu quả xử lý chung của toàn bộ hệ thống. Ngăn 

Nước thải đầu vào 

Ngăn điều hòa 

Ngăn lọc thiếu khí 

Ngăn hiếu khí MBBR 

Ngăn lắng sinh học 

Ngăn lọc khử trùng 

Dinh dưỡng 

Máy thổi khí 

Clo dạng viên 
hoặc NaOCl 

Tuần hoàn bùn 

Nước thải sau xử lý đạt QCVN 
14:2008/BTNMT, cột B  

Tuần hoàn lại cho khuấy liệu 
đầu vào sản xuất bê tông khí 
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điều hòa được cấp liên tục không khí bằng hệ thống phân phối khí thông qua các đĩa 
phân phối khí dưới đáy ngăn này. Phần khí cấp cho ngăn điều hòa được điều chỉnh bởi 
nhà thiết kế và được cố định trong quá trình vận hành không cần điều chỉnh nếu không 
cần thiết. Nước sau ngăn điều hòa sẽ được bơm sang ngăn thiếu khí. 

+  Ngăn thiếu khí (anoxic) 

Ngăn Anoxic là nơi diễn ra quá trình denitrification (khử Nitơ) giúp loại bỏ Nitơ 
có trong nước thải dưới dạng khí N2 ở điều kiện thiếu oxi. Để nâng cao hiệu quả xử lý 
và tách phần khí N2 ra khỏi nước trong ngăn bố trí hệ thống khuấy trộn đảm bảo đạt 
hiệu suất xử lý cao. 

+  Ngăn hiếu khí 

Nước từ ngăn anoxic (thiếu khí) tự chảy sang ngăn oxic (hiếu khí) tại đây nước 
thải và vi sinh vật được cấp khí để hòa trộn đều nồng độ chất thải và để tạo điều kiện 
hoạt động cho vi sinh vật hiếu khí hấp thụ các chất ô nhiễm. Tại đây xảy ra quá trình 
oxy hóa các chất hữu cơ có trong nước thải và quá trình nitrat hóa nhờ việc cấp khí 
vào thông qua hệ thống đĩa phân phối khí bọt mịn. Hầu hết các chất bẩn còn lại sẽ 
được giữ lại tại đây. Bùn sinh ra ở đây sẽ được tuần hoàn về ngăn anoxic. 

+  Ngăn lắng  

Tại ngăn lắng sinh học diễn ra quá trình lắng tách bông bùn sinh học nhờ tác dụng 
của lực trọng lực. Phần bùn lắng phía dưới, một phần sẽ được bơm tuần hoàn lại ngăn 
hiếu khí nhằm duy trì nồng độ sinh khối trong hệ thống, phần bùn dư còn lại sẽ được 
bơm về ngăn chứa bùn. Nước sau ngăn lắng sinh học sẽ được hoà trộn với chất khử 
trùng nhằm loại bỏ các vi sinh vật có hại trong nước trước khi sang ngăn khử trùng. 

+  Ngăn lọc khử trùng 

Nước sau lắng được chảy qua ngăn lọc khử trùng. Tại ngăn lọc khử trùng có bố 
trí giá thể lọc hạt mang, nước thải sẽ được bổ sung thêm dung dịch khử trùng. Nước 
thải sau xử lý đảm bảo đạt QCVN 14:2008/BTNMT, cột B sau đó được tuần hoàn, tái 
sử dụng cho hoạt động sản xuất. 

Thông số kỹ thuật: 

Bảng 4.2. Thông số kỹ thuật của hệ thống 

TT Tên ngăn Kích thước Dung tích (m3) 

1 Ngăn điều hòa 1,65m x 0,68m x 1,8m 2,02 

2 Ngăn thiếu khí  1,65m x 0,57m x 1,8m 1,69 

3 Ngăn hiếu khí 1,65m x 0,8m x 1,8m 2,38 

4 Ngăn lắng,  0,752m x 0,8m x 1,8m 1,19 

5 Ngăn lọc, khử trùng 0,752m x 0,8m x 1,8m 1,19 

Danh mục máy móc, thiết bị của hệ thống: 
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Bảng 4.3. Danh mục máy móc, thiết bị của hệ thống 

STT Tên thiết bị Thông số Đơn vị Số lượng 

1 Máy thổi khí  Dạng con sò  
Lưu lượng khí 5m3/phút 

Áp suất 0,5kg/cm2 

Công suất điện 500W 

cái 1 

2 Máy bơm định 
lượng hóa chất 

Lưu lượng: 30 lít/giờ 

Áp suất bơm: 5bar 
cái 1 

3 Máy bơm ngăn 
điều hòa 

Bơm chìm 

L=30m3/h 

Cột áp 18m 

Công suất 5,5kW 

cái 2 

4 Máy bơm khí 
nâng (bơm bùn) 

 cái 2 

b. Nước thải từ hoạt động của hệ thống xử lý khí thải  lò hơi 
 - Lưu lượng phát sinh: Căn cứ mục 4.2.c- Chương 1, nhu cầu sử dụng nước cho 

sinh hoạt 1 m3/ngày, lưu lượng nước thải từ hoạt động đập bụi lò hơi được tính bằng 
100% nhu cầu sử dụng nước cho hoạt động này và bằng 1 m3/ngày 

Nước thải từ quá trình dập bụi hệ thống xử lý khí thải lò hơi được lưu giữ tại bể 
chứa nước dập bụi, bụi có trọng lượng lớn sẽ lắng xuống đáy bể, nước sau khi lắng 
được bơm về bể chứa nước sau xử lý của hệ thống xử lý nước thải để tuần hoàn, tái sử 
dụng cho hoạt động sản xuất (cấp nước nồi hơi). 

Thông số kỹ thuật của bể: 
- Kích thước phần thân dưới 5,65m x 3m, chiều cao phần khí vào 6,9m.  
- Số lượng cửa vệ sinh: 5 chiếc 

c. Nước mưa chảy tràn 

Nước mưa trên mái được thu gom bằng các máng thu quanh mái và đường ống 
đứng D110 sau đó chảy xuống hệ thống thu gom nước mưa bề mặt. 

Nước mưa chảy tràn trên bề mặt dự án được thu gom bằng hệ thống cống D300 
chiều dài 321m, cống D400 chiều dài 159m và cống D500 chiều dài 135m. Trên hệ 
thống thu gom nước mưa có bố trí 28 hố ga thu nước để lắng đọng đất, cát, lá cây 

trước khi thải ra ngoài môi trường. 

2.2.2. Về công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải: 

- Bụi, khí thải phát sinh trong giai đoạn vận hành dự án bao gồm:  
+ Bụi, khí thải từ hoạt động của lò hơi 
+ Bụi, khí thải từ hoạt động của lò sấy 
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+ Bụi từ công đoạn trộn, đóng bao– sản xuất vữa trộn khô, keo dán 

+ Bụi từ công đoạn nghiền – sản xuất vữa trộn khô, keo dán 

+ Bụi, khí thải từ hoạt động gia công lưới thép – sản xuất panel (cắt, hàn) 
a. Công trình xử lý khí thải lò sấy 

- Hệ thống xử lý khí thải lò sấy: khói thải từ hệ thống lò sấy bao gồm: bụi, CO, 
SO2, NOx, được xử lý qua hệ thống lọc bụi túi vải, bụi thu được của toàn bộ quy trình 
xử lý sẽ được thu hồi chuyển lên silô chứa thông qua hệ thống vít tải và bình bơm, 
được tái sử dụng đưa vào cấp phối trong sản phẩm. 

- Công suất hệ thống: 50.000 m3/h 

Sơ đồ công nghệ xử lý bụi, khí thải: 
 

 

 

 
 

Hình 4.4. Sơ đồ quy trình công nghệ xử lý bụi, khí thải lò sấy 

 

Hình 4.5. Cấu tạo Lọc bụi túi vải 
Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Hỗn hợp khí bụi từ lò sấy được đưa vào thiết bị lọc bụi túi, các hạt bụi phân bổ 
vào các túi vải và đi theo chiều từ trong ra ngoài. Những hạt bụi to sẽ rơi xuống nhờ 
trọng lượng và nhờ quá trình xáo trộn của dòng khí vào, còn những hạt bụi nhỏ sẽ bám 
lên trên bề mặt vải. Sau một thời gian, trở lực lọc của các túi vải tăng lên, ảnh hưởng 

Bụi thu hồi 

Bụi, khí 
thải 

 
Quạt 
hút 

Lọc bụi 
túi 

Ống thoát 
khí 

Xả ra 
ngoài MT 
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đến năng suất lọc. Khi đó sẽ tiến hành hoàn nguyên bằng khí nén ngược chiều để làm 
sạch bụi bám trên bề mặt vải. Khí thải sau xử lý theo ống khói ra ngoài môi trường. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống: 
- Hệ thống gồm 10 đơn nguyên, KT 1 đơn nguyên: 2,26m x 1,86m, chiều cao 

phần thân hình hộp 2,5m; chiều cao phần thân hình chóp 1,75m 

Tổng chiều dài thiết bị 23,75m; chiều cao (bao gồm cả khung KCT lọc bụi): 6,15m. 

- Ống khí vào: ống thép D700 

- Ống thoát khí sạch (đến quạt hút):  ống thép D300, chiều dài 29,23m 

- Ống thoát khí ra môi trường (ống khói): D960, chiều cao 13,865m. 

- Số lượng túi lọc bụi: 800 túi D160x1500mm, Túi lọc bụi làm bằng sợi cotton 

- Van xả bụi: 10 cái 
- Quạt hút: 01 chiếc, công suất 90kW, lưu lượng 45.000 – 50.000 m3/h 

- Máy nén khí công suất 75kW: 1 chiếc 

b.  Công trình xử lý khí thải lò hơi 
- Công suất hệ thống: 28.000 m3/h 

- Quy trình công nghệ xử lý như sau: 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

Hình 4.6. Sơ đồ quy trình xử lý bụi, khí thải lò hơi 
 

Khói thải từ hệ thống lò 
hơi 10T 

(Bụi, CO, SO2, NOx) 

Cyclone thu bụi Quạt hút 

Ống khói 
(Khí thải sau xử lý) 

Bùn thải 
Bể dập bụi 

ướt 

Làm nguyên 
liệu sản xuất 

vữa 

Thu về bể 
chứa nước 

sau xử lý để 
tuần hoàn tái 

sử dụng  

Nước sau 
lắng 

Khí sạch 
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Hình 4.7. Hình ảnh minh họa hệ thống xử lý 

Thuyết minh quy trình công nghệ xử lý: 
- Trong nồi hơi, nước được đốt nóng, sinh hơi. Lượng hơi này được cấp vào sản 

xuất tấm panel, gạch nhẹ chưng áp, lượng hơi thừa sau sản xuất tấm panel và gạch nhẹ 
chưng áp được cho quay vòng trở lại theo đường ống tận dụng hơi thừa làm nóng 
nước trong bộ hâm trước khi cấp nước vào nồi hơi, từ đó tiết kiệm được liệu đốt . 
 - Nước ngưng của hơi nóng sẽ được thu hồi về hệ thống bể xử lý nước tuần 
hoàn tái sử dụng, hệ thống bể này có nhiệm vụ xử lý nước thải sản xuất (nước ngưng 
lò hơi, nước bể dập bụi,…), nước mặt (nước mưa, nước dọn rửa vệ sinh công 
nghiệp,…) nước sau khi xử lý sẽ được cấp lại cho vận hành lò hơi, sản xuất,… 

 - Khói thải từ hệ thống lò hơi, lò sấy bao gồm: bụi, CO, SO2, NOx, các thành 

phần này được xử lý qua thệ thống Cyclone thu bụi và cuối cùng là hệ thống lọc bụi 
ướt. Hỗn hợp khí bụi đưa vào thiết bị lọc bụi cyclon bằng quạt hút, dòng khí sau khi 
qua ống dẫn vào Cyclone và được chuyển động xoáy ốc bên trong thiết  bị, các hạt bụi 
chịu tác dụng của lực ly tâm làm cho chúng tiến dần (văng) về phía thành trụ của 
Cyclone, mất động năng rơi xuống đáy phễu và được tách ra khỏi dòng khí. Dòng khí 
sau khi ra khỏi Cyclone tiếp tục đi vào buồng lắng bụi ướt. Tại buồng lắng bụi ướt, khí 
thải tiếp tục được xử lý theo nguyên lý dập bụi ướt dạng phun sương. Khói sau khi xử 
lý theo ống khói dẫn ra ngoài. 

Khí thải được thải ra môi trường qua hệ thống ống khói là khí thải đã qua xử lý. 
Lượng nước thải trong hệ thống bể dập bụi ướt được thu về bể chứa nước sau xử lý 
của hệ thống bể xử lý nước thải tuần hoàn tái sử dụng, bùn thải sau xử lý sẽ được nạo 
vét và được sử dụng quay vòng tận dụng cho sản xuất vữa. 
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Thông số kỹ thuật: 
* Cụm hệ thống lọc bụi cyclone: 

- Gồm 42 đơn nguyên cylone, chất liệu bằng thép, KT cyclone nhỏ: D300, chiều 
dài 2m.  

- Kích thước khối thiết bị: 1,85m x 2,15m, chiều cao phần thân trên hình hộp 2m; 
chiều cao phần thân dưới hình chóp 1,8m. Tổng chiều cao thiết bị (bao gồm phần giá 
đỡ): 5,13m. 

- Miệng khói vào và miệng khói ra hệ thống lọc bụi (cyclone): D850 

- Van xả bụi: 01 chiếc. 

- Quạt hút: lưu lượng 28.000 m3/h. 

* Bể khử bụi ướt: 
- Kích thước phần thân dưới 5,65m x 3m, chiều cao phần khí vào 6,9m.  
- Số lượng cửa vệ sinh: 5 chiếc 

- Ống thoát khí ra: ống thép D850 chiều dài 21,3m.  

c. Công trình xử lý bụi từ công đoạn trộn & đóng bao 

 Công suất: 9.000m3/h 
 Sơ đồ công nghệ hệ thống xử lý bụi trong quá trình đóng bao thành phẩm:  

 

 

 

 

Hình 4.8. Sơ đồ quy trình công nghệ thu gom xử lý bụi từ công đoạn đóng bao 

Thuyết minh quy trình công nghệ: 

Hỗn hợp khí bụi đi vào lọc bụi túi được phân bổ vào các túi vải và đi theo chiều 
từ trong ra ngoài. Những hạt bụi to sẽ rơi xuống nhờ trọng lượng và nhờ quá trình xáo 
trộn của dòng khí vào, còn những hạt bụi nhỏ sẽ bám lên trên bề mặt vải. Sau một thời 
gian, trở lực lọc của các túi vải tăng lên, ảnh hưởng đến năng suất lọc. Khi đó sẽ tiến 
hành hoàn nguyên bằng khí nén ngược chiều để làm sạch bụi bám trên bề mặt vải. Khí 
sau xử lý theo ống phóng không xả ra ngoài môi trường. Toàn bộ bụi sau quy trình lọc 
đều được thu hồi đưa về silo chứa sử dụng cấp phối cho sản xuất đi vào sản phẩm 
không phát thải. 

Thông số kỹ thuật của hệ thống: 
- Số lượng 01 hệ thống KT: 2,54m x1,55m; chiều dài phần thân hình trụ 3,1m, 

chiều dài phần thân hình chóp 1,55m. 

- Đường ống khí vào ống thép D168; đường ống khí ra ống thép D400 

Bụi thu hồi 
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- Van xả bụi KT 250x250 

- Số lượng túi lọc 84 túi D110x3000mm. Túi lọc bụi làm bằng sợi cotton 

- Quạt hút: 01 chiếc, công suất 7,5kW, lưu lượng gió 7600-9000m3/h 

- Máy nén khí công suất 75kW: 1 chiếc 

d. Biện pháp giảm thiểu bụi, khí thải của hệ thống máy nghiền sàng trong công đoạn 
sản xuất vữa khô trộn sẵn, keo dán 

Sơ đồ công nghệ biện pháp giảm thiểu bụi phát sinh tại hệ thống máy nghiền 
sàng: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 4.9. Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống xử lý bụi từ máy nghiền sàng trong 

công đoạn sản xuất vữa khô trộn sẵn, keo dán 

- Trong quá trình vận hành, áp dụng song song các biện pháp:  
+ Lắp đặt hệ thống phun sương hóa ẩm nguồn phế phẩm, liệu xỉ ron tập kết tại 

bãi chứa trước khi đưa vào hệ thống nghiền. Liệu được hóa ẩm ở mức giới hạn kiểm 
soát vừa đảm bảo không phát tán bụi, vừa đảm bảo không gây ảnh hưởng tới công 
đoạn nghiền, sàng.  

+ Trên hệ thống băng tải chuyển liệu được lắp đặt dạng băng tải hộp đảm bảo 
không gây phát tán bụi trong quá trình chuyển liệu. 

+ Đối với hệ thống sàng lồng, liệu sau nghiền được đưa vào sàng để cho ra kích 
thước hạt phù hợp yêu cầu cấp phối trong sản xuất, cơ chế sàng rung dễ gây phát tán 
bụi với các hạt nhỏ mịn sau nghiền. Tại đây có lắp đặt chụp bao che toàn bộ sàng đảm 
bảo kín không gây phát tán bụi trong quá trình hệ thống hoạt động. Chụp bao che bằng 
tôn kẽm chiều dài 1mm, chiều dài 6,3m; chiều rộng 2,05m,  
e. Bụi, khí thải từ công đoạn gia công lưới thép 

Máy 
nghiền  

Chụp chống 
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Nơi tập kết 
liệu: phế phẩm 
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Băng tải hộp 
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- Hoạt động cắt lưới thép sẽ phát sinh bụi, mạt kim loại. Đối với bụi từ công đoạn 
cắt này, công ty sẽ áp dụng các biện pháp: 

+ Trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trực tiếp 

+ Thường xuyên vệ sinh quét dọn và thu gom mạt sắt, thép 

- Hoạt động hàn lưới thép sẽ phát sinh khói hàn: 

+ Trang bị các thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân làm việc trực tiếp 

+ Bố trí hàn tại khu vực thông thoáng, kết hợp thông thoáng tự nhiên và cưỡng 
bức (quạt) 
f. Các biện pháp xử lý bụi, khí thải khác  

- Trồng và chăm sóc cây xanh theo đúng quy hoạch được duyệt 
- Đối với các phương tiện vận chuyển nguyên vật liệu, sản phẩm ra vào dự án cần 

được kiểm soát chặt chẽ và che phủ kín tránh vương vãi hoặc phát tán bụi ra bên 
ngoài. 

- Tiến hành phun nước tưới ẩm trong những ngày thời tiết hanh khô. 
2.2.3. Về công trình, biện pháp lưu giữ, xử lý chất thải rắn  

a.  Đối với CTR sinh hoạt 
- Lượng phát sinh: với số lượng cán bộ công nhân làm việc tại dự án khoảng 34 

người, định mức thải rác của mỗi công nhân là 0,5 người, như vậy, lượng rác thải sinh 
hoạt phát sinh là: 34 người x 0,5 kg/người.ngày = 17 kg/ngày tương đương 5,1 
tấn/năm. 

- Biện pháp thu gom, lưu giữ: Chất thải rắn sinh hoạt được thu gom bằng các 
thùng nhựa có nắp đậy được đặt tại các khu vực: văn phòng, khu hành lang,… dung 
tích từ 20-120 lít. Công ty sẽ ký hợp đồng với đơn vị có chức năng tiến hành thu gom, 
vận chuyển đưa đi xử lý. Tần suất thu gom 1 ngày/lần. 
b. Đối với CTRCNTT 

- Căn cứ vào hoạt động sản xuất thực tế của Nhà máy gạch nhẹ chưng áp AAC của 
công ty, dự kiến khối lượng phát sinh: 

Bảng 4.4. Dự kiến khối lượng chất thải rắn công nghiệp thông thường phát sinh  

TT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 
Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã chất thải 

1 Bùn thải từ hệ thống XLNTSH Bùn 900 12 06 10 

2 Bao bì nhựa đóng thành phẩm  Rắn 150 18 01 06 

3 Giấy, bìa carton Rắn 100 18 01 05 

4 Túi lọc bụi vải Rắn 120 18 01 10 

5 Bụi từ quá trình xử lý của túi lọc Rắn 1.000 - 



 

45 
 

bụi 

6 
Bùn thải từ quá trình xử lý khí thải 

lò hơi (tại bể dập bụi ướt) 
Bùn 1.000 - 

7 Panel, gạch vỡ Rắn 3.000 - 

 Tổng khối lượng  5.270  

- Biện pháp thu gom, xử lý: 
Tiến hành phân loại tại nguồn phát sinh: 
+ Panel gạch vỡ, bùn thải từ quá trình dập bụi ướt và bụi từ quá trình xử lý khí 

thải được thu gom, tái sử dụng làm nguyên liệu đầu vào cho quy trình sản xuất vữa 
khô trộn sẵn, keo dán. 

+ Đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt: thuê đơn vị có chức 
năng trực tiếp đến hút đi xử lý 

+ Đối với các loại chất thải rắn công nghiệp thông thường khác: thu gom bằng 
bao hoặc các thùng dung tích từ 200 lít – 1m3 tập kết tại kho chứa chất thải rắn công 
nghiệp thông thường, bố trí tại tầng 1 của xưởng 3 cạnh kho chứa CTNH, kích thước 
9,8x3,4x3,8m, kết cấu kho: nền BTCT, tường xây gạch, khi khối lượng lớn thuê đơn vị 
có chức năng đến thu gom, xử lý. 
c. Đối với CTNH 

Căn cứ vào hoạt động sản xuất thực tế của Nhà máy gạch nhẹ chưng áp AAC của 
công ty, dự kiến lượng CTNH phát sinh tại dự án như sau: 

- Dự kiến lượng phát sinh:  

Bảng 4.5. Dự kiến lượng CTNH phát sinh 

STT Tên chất thải 
Trạng thái 

tồn tại 

Khối lượng 

(kg/năm) 
Mã chất 

thải 

1 Bộ lọc dầu đã qua sử dụng Rắn 150 15 01 02 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 50 16 01 06 

3 Pin, ắc quy thải Rắn 75 16 01 12 

4 Dầu thủy lực thải Lỏng 180 17 01 07 

5 Dầu máy thải Lỏng 500 17 02 03 

6 Bao bì mềm chứa dầu, mỡ Rắn 95 18 01 01 

7 Giẻ lau dính dầu Rắn 60 18 02 01 

8 
Bao bì nhựa cứng (đã chứa chất khi 
thải ra là CTNH) thải  

Rắn 36 18 01 03 

9 
Bao bì kim loại cứng (đã chứa chất 
khi thải ra là CTNH) thải  

Rắn 67 18 01 02 
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Tổng 1.213  

- Biện pháp thu gom, lưu giữ: 
Chất thải nguy hại được tiến hành phân loại tại nguồn và lưu giữ tại các thùng 

nhựa có nắp đậy dung tích từ 20-200 lít đặt tại phòng lưu giữ CTNH kích thước 

9,8x3,4x3,8m (đặt trong tầng 1 nhà xưởng số 3) và có dán mã CTNH theo quy định, 

kết cấu kho: nền BTCT, tường xây gạch. 

Kho được bố trí đầy đủ các trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố, biển báo 
theo đúng quy định tại Thông tư 02/20228/TT-BTNMT ngày 10/01/2022. 

d. Về công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung, bảo đảm quy chuẩn kỹ 
thuật về môi trường: 

- Trồng và chăm sóc cây xanh theo đúng mật độ quy hoạch 

-  Thường xuyên kiểm tra tình trạng làm việc, bảo dưỡng các máy móc thiết bị, 
thay thế, sửa chữa nếu có tình trạng hư hỏng. 

-  Đối với các phương tiện giao thông, phương tiện vận chuyển ra vào nhà máy 
cần được kiểm soát chặt chẽ, tiến hành tắt máy khi bốc dỡ hàng hóa 

- Trang bị các thiết bị hạn chế hoặc chống ồn như mũ bảo hiểm, chụp tai cho 
công nhân sản xuất tại các khu vực phát sinh tiếng ồn lớn. 

- Hạn chế vận hành đồng thời các thiết bị gây ra tiếng ồn và độ rung. 

- Lắp đặt bệ chống rung đối với các thiết bị có độ rung lớn. 

đ. Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường trong quá trình vận hành thử 
nghiệm và khi dự án đi vào vận hành: 

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý 
nước thải 

- Biện pháp phòng ngừa sự cố. 

+ Vận hành thường xuyên, liên tục hệ thống; 

+ Vận hành đúng quy trình kỹ thuật của hệ thống theo đúng hướng dẫn của đơn 
vị sản xuất, lắp đặt. 

+ Lập hồ sơ nhật ký giám sát kỹ thuật các công trình đơn vị để theo dõi sự ổn 

định của hệ thống, đồng thời tạo cơ sở để phát hiện sự cố một cách sớm nhất 

+ Thường xuyên bảo dưỡng, thay thế các thiết bị; 
+ Thường xuyên kiểm tra tình trạng làm việc của các máy móc thiết bị, tình trạng 

của đường ống dẫn thu gom và thoát nước thải để kịp thời phát hiện khi có sự cố. 

+ Dự trữ các thiết bị có nguy cơ hỏng hóc cao để kịp thời thay thế: bơm, máy 
thổi khí,… 

+ Các hóa chất sử dụng sẽ tuân theo sự hướng dẫn của nhà sản xuất 
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+ Thường xuyên nạo vét, vệ sinh các bể xử lý và vận chuyển bùn thải phát sinh 
từ hệ thống xử lý nước thải. 

+ Thường xuyên kiểm tra, bảo dưỡng, tu sửa, nạo vét rác, bùn đất trong các 
đường thoát nước thải, nước mưa; 

+ Định kỳ nạo vét bùn thải từ các bể xử lý nước thải với tần suất ít nhất 06 

tháng/lần. 

- Biện pháp ứng phó sự cố 

+ Khi sự cố xảy ra phải nhanh chóng chuẩn bị vật tư và nhân sự kĩ thuật để khắc 
phục rút ngắn thời gian. 

+ Thông báo/thuê đơn vị xây lắp đến bảo dưỡng/khắc phục sự cố. 
+ Xác định chất lượng nước thải đầu ra sau khi khắc phục sự cố, chỉ thải ra môi 

trường khi chất lượng đạt tiêu chuẩn. 
+ Trong trường hợp xảy ra sự cố, ngừng hoạt động của hệ thống, nước thải được 

lưu giữ tạm thời tại bể hoặc được bơm ra bồn chứa tạm sau đó bơm trở lại hệ thống để 

tiếp tục xử lý. 

+ Ngoài ra, đối với mỗi sự cố phát sinh có thể áp dụng các biện pháp khắc phục sau: 
Bảng 4.6. Biện pháp khắc phục sự cố tại trạm xử lý nước thải tập trung 

STT Lỗi có thể gặp Nguyên nhân Cách xử lý 
I Phần công nghệ  

1 

Bùn nổi thành từng 
tảng hoặc từng cục 
màu đen hoặc nâu 
trong Bể lắng  

Thời gian lưu bùn dài, 
có nhiều bùn già, chết 
trong bể. 

Mở van bơm bùn về ngăn chứa bùn 
để giảm lượng sinh khối và bùn chết 
trong bể.  

2 

Ngăn hiếu khí xuất 
hiện nhiều bọt khi 
khởi động lại máy 
thổi khí sau thời 
gian dừng hoạt động 
do sự cố 

Dừng máy thổi khí tạo 
điều kiện cho các vi sinh 
vật thiếu khí và vi khuẩn 
dạng sợi sinh trưởng 
trong ngăn hiếu khí nên 
khi cấp khí lại ngăn hiếu 
khí sẽ xuất hiện bọt nhiều 
hơn bình thường 

Sau khi khởi động lại chạy 10-15 
phút hoặc thấy bọt nhiều thì tắt máy 
nghỉ 10-15 rồi chạy lại. Lặp lại các 
thao tác trên 2-3 lần khi thấy không 
có bọt thì chạy bình thường, chuyển 
máy sang chế độ auto. 

4 
Mất điện toàn hệ 
thống 

Do đường điện lưới 
cung cấp cho nhà máy bị 
cắt hoặc điện nhà máy 
có sự cố 

Chạy máy phát điện dự phòng cho 2 
máy thổi khí để đảm bảo cung cấp 
đủ oxy cho vi sinh phát triển. 

II Phần điện   

1 
Rò điện, chạm mát 
ra vỏ tủ điện. 

Có dây dẫn mang điện 
chạm vào vỏ tủ. 

Cắt điện khẩn cấp bằng nút dừng 
khẩn cấp, Aptomat tổng. Tuyệt đối 
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STT Lỗi có thể gặp Nguyên nhân Cách xử lý 
không đóng điện khi có sự cố này. 
Kiểm tra lại dân dẫn tại các vị trí có 
khả năng gây trầy xước lớp vỏ cách 
điện như: chỗ cánh cửa mở ra/vào 
(phía bản lề). Nếu phát hiện trầy 
xước, lập tức phải bọc lại bằng băng 
dính điện, sau đó dùng ống gen xoắn 
để bảo vệ phía ngoài. 
Kiểm tra các đầu dây điện chỗ nối 
vào các thiết bị như: nút bấm, áp tô 
mát, khởi động từ, rơ le… Nếu phát 
hiện các đầu dây tụt, phải lập tức lắp 
lại vào vị trí theo như bản vẽ điện đã 
cung cấp. 

2 
Rò điện, chạm mát 
ra vỏ động cơ 

Dây cáp điện động lực 
nối vào động cơ bị hở. 

Kiểm tra lại đoạn cáp điện vào động 
cơ. 

Lớp cách điện các bối 
dây stator bị hỏng 

Tháo động cơ và kiểm tra lại dây 
cuốn stator và các lớp giấy cách 
điện. 

3 
Đèn báo quá tải 
sáng. 

Động cơ bị vướng kẹt về 
mặt cơ khí. 

Kiểm tra lại trục quay của động cơ, 
đường ống hút/đẩy của bơm xem có 
vật thể lạ nào gây kẹt, tắc nghẽn hay 
không. Nếu có phải lấy ra lập tức. 
Kiểm tra lại các khớp bôi trơn của 
động cơ (ổ bi, gối trục …) 

Động cơ điện bị mất pha 
Kiểm tra lại mạch điện động lực cấp 
đến động cơ.  

4 
Động cơ quay 
ngược chiều 

Nguồn điện động lực 
cấp cho động cơ bị 
ngược pha 

Kiểm tra lại pha và đảo pha nếu cần 
thiết (đảo vị trí hai dây pha). 

5 
Động cơ có tiếng 
kêu lạ 

Vướng kẹt về mặt cơ khí 

Kiểm tra lại các cơ cấu chuyển động 
xem có vật thể lạ nào gây vướng kẹt 
không. Nếu có, phải tháo gỡ trước 
khi khởi động lại 

Mất pha 
Kiểm tra lại mạch điện, cáp điện 
động lực đến động cơ. 

 

 Phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường đối với hệ thống xử lý 
bụi, khí thải 



 

49 
 

- Phương án phòng ngừa 

+ Định kỳ kiểm tra, bảo dưỡng các thiết bị. 
+ Đào tạo nhân viên vận hành bài bản, vận hành theo đúng quy trình kỹ thuật 

hướng dẫn của nhà sản xuất 
+ Thường xuyên tiến hành kiểm tra tình trạng hoạt động của hệ thống, kịp thời 

phát hiện và thay thế các thiết bị khi hỏng hóc. 

 + Dự trữ các thiết bị có nguy cơ hỏng cao để thay thế kịp thời khi xảy ra sự cố 
hỏng hóc. 

- Biện pháp ứng phó sự cố 

 + Thông báo cho phụ trách xưởng, tổ cơ điện hỗ trợ khắc phục sự cố. 
 + Thông báo/thuê đơn vị xây lắp đến bảo dưỡng/khắc phục sự cố  
 + Xác định chất lượng khí thải đầu ra sau khi khắc phục sự cố. Chỉ thải ra môi 
trường khi chất lượng đạt tiêu chuẩn. 
 + Nhân viên vận hành hệ thống phải thường xuyên theo dõi hoạt động của thiết 
bị, kịp thời báo cáo khi hư hỏng. 

+ Thay thế kịp thời các bộ phận bị hư hỏng. 
+ Dừng hoạt động sản xuất tại khu vực bị hư hỏng thiết bị xử lý khí cho đến khi 

thiết bị hoạt động bình thường. 

+ Khi sự cố ở mức nghiêm trọng, Công ty sẽ báo cáo với cơ quan quản lý 
nhà nước có thẩm quyền và tạm ngừng sản xuất để khắc phục sự cố. 

 Biện pháp phòng chống cháy nổ 

- Biện pháp phòng ngừa: 
+ Công ty sẽ bố trí 1 bể nước cứu hỏa đặt ngầm dung tích 765m3 và trang bị các 

trang thiết bị PCCC: bình bọt chữa cháy, tiêu lệnh chữa cháy,….theo quy định. 
+ Tổ chức định kỳ diễn tập định kỳ về PCCC cho cán bộ, công nhân tại nhà máy 

+ Kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, hoạt động của các máy móc, thiết bị tránh 
trường hợp cháy nổ do quá tải điện, chập cháy. 

+ Nghiêm cấm các họat động sử dụng tia lửa tại khu vực dễ gây cháy nổ (kho 
chứa CTNH, khu vực tập kết bình gas,…). 

+  Định kỳ kiểm tra chế độ làm việc của máy móc thiết bị và tình trạng nhà xưởng; 

+ Đề ra quy định cụ thể về an toàn lao động và yêu cầu mọi cán bộ công nhân 

viên thực hiện đúng. 
+ Hệ thống đường điện đảm bảo hành lang an toàn điện, các thiết bị điện được 

nối đất. 

+ Đường nội bộ trong công ty đảm bảo thông suốt cho phương tiện PCCC thao 
tác, đảm bảo cho các tia nước từ vòi rồng xe cứu hoả có thể khống chế được bất kỳ lửa 
phát sinh ở vị trí nào trong Công ty. 



 

50 
 

+ Xây dựng các phương án PCCC và nội quy an toàn cháy nổ. Bảng nội quy 

được treo ở vị trí dễ thấy, có nhiều người qua lại nhất. 

- Biện pháp ứng phó sự cố: 

+ Khi xảy ra sự cố cháy nổ phải lập tức ngắt cầu dao điện, di rời người ra khỏi 
khu vực nguy hiểm; 

+ Sử dụng các phương tiện, thiết bị tại chỗ để kiểm soát đám cháy 

+ Liên hệ với đơn vị có chức năng (cảnh sát PCCC, trung tâm cấp cứu 115) trong 
trường hợp không tự kiểm soát được đám cháy và có người bị nạn). 

 Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố tai nạn lao động   
- Biện pháp phòng ngừa: 

+ Trang bị đầy đủ dụng cụ bảo hộ lao động: găng tay, giầy, ủng, quần áo, khẩu 

trang, mũ cho công nhân. 
+ Thành lập tổ vệ sinh môi trường và an toàn lao động. 

+ Định kỳ 2 lần/năm tập huấn cho đội an toàn vệ sinh lao động 

+ Định kỳ 1 năm/lần khám sức khỏe cho toàn bộ cán bộ công nhân và 2 lần/năm 
đối với công nhân làm việc trong môi trường độc hại. 

- Biện pháp ứng phó: 

+ Sơ cứu tạm thời cho người bị thương nhẹ. 

+ Gọi cấp cứu y tế (115) nếu có người bị tai nạn nặng. 
 Biện pháp an toàn lò hơi 

- Phòng chống sự cố cháy nổ lò hơi: 
 Có nội quy và quy trình vận hành lò hơi. 
- Nội quy nhà lò hơi: 
+ Người không có nhiệm vụ không được vào khu vực lò hơi. 
+ Người vận hành lò hơi tuân thủ quy trình quy phạm vận hành an toàn lò. 
+ Không làm việc riêng, không uống bia, rượu khi vận hành lò hơi. 
+ Trang bị bảo hộ an toàn khi vận hành lò hơi. 
+ Khi bàn giao ca, ghi đầy đủ tình trạng thiết bị trong ca vận hành  
+ Giữ gìn thiết bị và khu vận hành sạch sẽ, an toàn. 
+ Khi có sự cố hoặc hỏa hoạn xảy ra phải bình tĩnh xử lý, giữ nguyên hiện 

trường và báo cáo lãnh đạo. 
+ Mọi người có trách nhiệm phải tuân thủ nội quy trên. 
- Quy trình vận hành lò hơi: 
+ Khởi động: Kiểm tra nhiên liệu, kiểm tra nước cấp, kiểm tra tình trạng đóng 

mở đúng của van, kiểm tra sự hoạt động của bơm cấp. 
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+ Trông coi lò bình thường: Bật nút tắt mở, theo dõi quá trình cháy trong lò, 

theo dõi quá trình cấp nước tự động của lò hơi, nếu có sự cố phải chuyển sang chế độ 
thao tác bằng tay. Theo dõi khói lò, đảm bảo khói ra không có màu. 

+ Dừng lò bình thường: Tắt khóa đốt, khóa bơm, khóa van cung cấp dầu, tắt 
nguồn điện tổng. Chỉ được rời khỏi nhà lò sau khi đã kiểm tra chắc chắn là không hoạt 
động. 

+ Dừng lò sự cố: Tắt khóa đốt, khóa bơm. Tắt nguồn điện tổng và kiểm tra tìm 
hiểu sự cố và đưa ra cách khắc phục. 

- Giải pháp an toàn lò hơi: 
 + Thường xuyên theo dõi mực nước trong bình đun qua ống thủy nhằm tránh sự 
cố cạn nước làm cháy bình đun, gây hiện tượng cháy nổ do khi đó độ bền của vỏ bình 
đun giảm xuống, còn áp suất bên trong bình đun thì tăng lên.   
 + Đào tạo chuyên môn cho người vận hành lò hơi để khi xảy ra sự cố cạn nước 
trong bình đun, tuyệt đối không được đổ thêm nước vào bình, bởi ở nhiệt độ cao, nước 
bốc hơi rất nhanh làm cho áp suất trong bình tăng cao đột ngột dẫn đến nổ bình.  
 + Định kỳ vệ sinh buồng đốt nhằm tăng cường quá trình trao đổi nhiệt. 
 + Lắp đặt hệ thống đường ống dẫn có chất lượng tốt, khi lắp đặt xong cần kiểm 
tra áp lực đường ống trước khi vận hành. 
 + Thường xuyên kiểm tra hệ thống đường ống dẫn hơi, tránh rò rỉ hơi nước ra 
bên ngoài. 

 + Định lượng chính xác lượng chất đốt đưa vào buồng đốt trong khoảng cho 

phép, tránh việc cho vào nhiều quá hoặc liên tục sẽ làm cho lượng nhiệt cấp tăng lên 
dẫn đến áp suất trong bình đun tăng, làm cho nguy cơ cháy nổ tăng. 

+ Định kỳ 1 tháng vận hành phải kiểm tra lại toàn bộ lò hơi 1 lần. Chú ý các 
loại van, ống thuỷ, áp kế, và ống sinh hơi có hiện tượng rò rỉ không.  

+ Từ 3- 6 tháng vận hành phải ngừng lò kiểm tra sửa chữa toàn diện, kết hợp vệ 
sinh cáu cặn cho lò. 

+ Lò phải ngừng vận hành ngay để sửa chữa đột xuất nếu có hiện tượng hư 
hỏng các bộ phận chịu áp lực của lò hơi có nguy cơ gây tai nạn nghiêm trọng. 

+ Việc sửa chữa vừa và lớn lò hơi do các cá nhân và đơn vị có năng lực đảm 

nhận và phải tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn, quy phạm về nồi hơi hiện hành 

+ Định kỳ tiến hành việc kiểm định thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 

theo đúng quy định. 

2. Tổ chức thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường 

2.1. Danh mục, kế hoạch xây lắp, kinh phí thực hiện công trình, biện pháp bảo vệ 

môi trường 

Bảng 4.7. Danh mục, kế hoạch xây lắp, kinh phí thực hiện công trình, biện pháp 
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bảo vệ môi trường 

STT Hạng mục 

Kế hoạch 
xây lắp 
hoàn 
thiện 

Đơn vị Dự kiến kinh 
phí thực hiện 

I Trong giai đoạn thi công xây dựng 
1 Thuê nhà vệ sinh di động 

Trước 
tháng 

1/2026 

Đồng/tháng 15.000.000 
2 Lắp dựng hệ thống hố ga thu nước 

mưa, nước thải thi công 
Đồng 

10.000.000 

3 Lắp dựng bể thu gom, xử lý nước 
rửa xe 

Đồng 
15.000.000 

4 Lắp dựng kho chứa tạm CTNH, 
thùng chứa rác thải sinh hoạt, rác 
nguy hại  

Đồng 
5.000.000 

5 Thuê thu gom, xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt 

 Đồng/tháng 
200.000 

6 Thuê thu gom, xử lý chất thải rắn 
thi công, xây dựng 

 Đồng 
10.000.000 

7 Thuê thu gom, xử lý chất thải nguy 
hại 

 Đồng 
5.000.000 

8 Nhân công vệ sinh khu vực dự án  Đồng/tháng 7.000.000 
II Trong giai đoạn vận hành    
1 Lắp đặt hệ thống xử lý nước thải 

Trước 
tháng 

1/2027 

Đồng 115.000.000 
2 Lắp đặt hệ thống xử lý khí thải lò 

sấy 
Đồng 

250.000.000 

3 Lắp đặt hệ thống xử lý bụi, khí thải 
lò hơi Đồng 

500.000.000 

4 Lắp đặt hệ thống xử lý bụi khu vực 
trộn, đóng bao  Đồng 

200.000.000 

5 Thuê thu gom, xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt 

 Đồng/tháng 
300.000 

6 Thuê thu gom, xử lý chất thải rắn 
công nghiệp thông thường 

 Đồng/năm 
20.000.000 

7 Thuê thu gom, xử lý chất thải nguy 
hại 

 Đồng/năm 
30.000.000 

8 Nhân công vệ sinh khu vực dự án  Đồng/tháng 14.000.000 
2.2. Tổ chức, bộ máy quản lý, vận hành các công trình bảo vệ môi trường. 

a. Trong giai đoạn thi công xây dựng 

Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường phối hợp với đơn vị thi công và đơn vị 
giám sát việc thực hiện các biện pháp BVMT trong quá trình thi công xây dựng. 

b. Trong giai đoạn vận hành 
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Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường sẽ trực tiếp quản lý, vận hành các công 
trình, biện pháp bảo vệ môi trường. 

Công ty bố trí 02 công nhân để thực hiện công tác vệ sinh và quản lý, vận hành 
các công trình bảo vệ môi trường của nhà máy. 
3. Nhận xét về mức độ chi tiết, độ tin cậy của các kết quả đánh giá, dự báo: 

3.1. Nhận xét về mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng trong báo cáo 

Mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng được đưa ra trong bảng sau: 

Bảng 4.8. Mức độ tin cậy của các phương pháp sử dụng trong báo cáo  

TT Phương pháp 
Độ tin 

cậy 
Nguyên nhân 

1 
Phương pháp đánh 
giá nhanh 

Trung 

bình 

Các hệ số mang tính ước lượng, việc tính phát 
thải còn phụ thuộc vào loại mặt đường, tốc độ 
gió và hướng gió tại thời điểm phát thải, khó 
kiểm soát 

2 
Phương pháp so 
sánh 

Cao 

Kết quả đo đạc phân tích được các cơ quan có 
chức năng phân tích, kiểm định và so sánh với 

các quy chuẩn hiện hành của Nhà nước. 

3 
Phương pháp phân 
tích tổng hợp 

Cao 

Tổng hợp các tài liệu thu thập được trong và 
xung quanh khu vực từ đó có cơ sở phân tích, 
đánh giá và nhận định tác động. 

4 
Phương pháp thống 

kê  
Cao 

Các số liệu được tham khảo từ các nguồn đáng 
tin cậy, độ chính xác cao (các cơ quan nhà nước 
về bảo vệ môi trường) 

5 

Phương pháp phân 
tích trong phòng thí 

nghiệm  

Cao 

Kết quả đo đạc, phân tích các mẫu (mẫu không 

khí, nước, đất) được các cơ quan có chức năng 
đo đạc, phân tích, kiểm định bằng các loại máy 

móc chuyên dụng theo đúng quy chuẩn hiện 

hành của Nhà nước. 

6 
Phương pháp kế 

thừa 
Cao  

Sử dụng kết quả của các tài liệu đã được cấp 

thẩm quyền, cơ quan có chức năng phê duyệt 

Các phương pháp tính toán nguồn gây ô nhiễm cũng như đánh giá các tác động 
tới môi trường từ các nguồn gây ô nhiễm được sử dụng trong Báo cáo là các phương 
pháp đã và đang được các tổ chức trong nước cũng như nước ngoài sử dụng. Như 
phương pháp dự báo nồng độ bụi khi thi công, phương pháp dự báo lượng khí phát 
thải do các phương tiện thi công được tính toán dựa theo hướng dẫn của Cục Môi 
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trường Mỹ, hướng dẫn của Ngân hàng Thế giới, của WHO để đánh giá nên việc đánh 
giá này có mức độ tin cậy cao.  

Các phương pháp điều tra, khảo sát trực tiếp phỏng vấn và thu thập các số liệu tại 
khu vực dự án có độ tin cậy cao. 

Các kết quả phân tích mẫu nước, mẫu khí do các cơ quan chuyên môn có chức 
năng phân tích mẫu, đã được các cơ quan chức năng kiểm định nên có mức độ tin cậy 
và độ chính xác cao. 

Các số liệu thu thập được tại khu vực về điều kiện khí hậu, khí tượng thuỷ văn, 
đặc điểm kinh tế xã hội,… đều có độ tin cậy. 
3.2. Nhận xét về mức độ chi tiết của đánh giá 

Đánh giá tác động tới môi trường của dự án tuân thủ theo trình tự: 
+ Xác định và định lượng nguồn gây tác động theo từng hoạt động (hoặc từng 

thành phần của các hoạt động) gây tác động của dự án. 
+ Xác định quy mô không gian và thời gian của các đối tượng bị tác động. 
+ Đánh giá tác động dựa trên quy mô nguồn gây tác động, quy mô không gian, 

thời gian và tính nhạy cảm của các đối tượng chịu tác động. 
Các đánh giá về các tác động của dự án là khá chi tiết và cụ thể. Cũng chính vì 

vậy mà trên cơ sở các đánh giá, dự án sẽ đề ra các biện pháp giảm thiểu các tác động 
xấu, phòng ngừa và ứng cố môi trường một cách khả thi. 
3.3. Nhận xét về độ tin cậy của các đánh giá 

Công cụ đánh giá tác động môi trường là các phương pháp đã được trình bày và 
đánh giá ở trên. Kết quả đánh giá là tin cậy. Do đó, việc đánh giá các tác động và mức 
độ tác động của dự án tới môi trường đối với từng giai đoạn thực hiện của dự án là 
thực tế. Chủ đầu tư sẽ có những cam kết trình bày chi tiết trong báo cáo này để thực 
hiện tốt các biện pháp giảm thiểu và phòng ngừa ô nhiễm nhằm đảm bảo phát triển dự 
án và bảo vệ môi trường khu vực. 
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Chương V 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG 

 
1. Nội dung đề nghị cấp phép đối với nước thải  

Không thuộc đối tượng cấp phép do nước thải sinh hoạt và nước thải sản xuất tại 
dự án được xử lý tại hệ thống xử lý nước thải công suất 5m3/ngày.đêm, sau đó được tái 
sử dụng cho hoạt động sản xuất không thải ra ngoài môi trường. Vì vậy, dự án không 
đề nghị cấp phép đối với nước thải.  
2. Nội dung đề nghị cấp phép đối với bụi, khí thải  

- Nguồn phát sinh khí thải:  
+ Nguồn số 01: Bụi, khí thải từ hoạt động của lò sấy công đoạn sản xuất vữa khô 

trộn sẵn, lưu lượng 50.000 m3/h. 

+ Nguồn số 02: Bụi, khí thải từ hoạt động của lò hơi, lưu lượng 28.000m3/h. 

+ Nguồn số 03: Bụi phát sinh từ công đoạn trộn và đóng bao của dây chuyền sản 
xuất vữa khô trộn sẵn, lưu lượng 9.000m3/h. 

- Lưu lượng xả khí thải tối đa: 87.000 m3/h. 

- Dòng khí thải:  
+ Dòng 01: Khí thải sau xử lý của hệ thống xử lý khí thải lò sấy công đoạn sản 

xuất vữa khô trộn sẵn, keo dán, lưu lượng 50.000 m3/h. 

+ Dòng 02: Bụi, khí thải sau xử lý của hệ thống xử lý khí thải lò hơi, lưu lượng 
28.000m3/h. 

+ Dòng 03: Khí thải sau xử lý của hệ thống xử lý khí thải công đoạn trộn và đóng 
bao của dây chuyền sản xuất vữa khô trộn sẵn, lưu lượng 9.000m3/h. 

- Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng khí thải: 
Thông số và nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải trước khi xả vào môi trường phải 
đảm bảo đạt Quy chuẩn kỹ thuật về môi trường đối với khí thải: QCVN 19:2024/BTNMT 
- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về khí thải công nghiệp 

.Bảng 5.1. Giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm trong khí thải sau xử lý 

STT Chỉ tiêu Đơn vị Giới hạn cho 
phép 

 Dòng 01, 02   

1 Bụi mg/Nm3 ≤100 

2 CO mg/Nm3 ≤450 

3 SO2 mg/Nm3 ≤350  

4 NOx mg/Nm3 ≤500 

 Dòng 03   
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1 Bụi mg/Nm3 ≤100 

- Vị trí, phương thức xả khí thải: Hệ VN 2000, kinh tuyến trục 105045’, múi 

chiếu 30: 

+ Vị trí xả thải:  
++ Dòng 01: X1(m)= 2336841.501; Y1(m)= 560380.431 

++ Dòng 02: X2(m)= 2336838.235; Y2(m)= 560328.503 

++ Dòng 03: X3(m)= 2336844.428; Y(m)= 560340.023 

+ Phương thức xả:  
++ Dòng 01, 03: Gián đoạn 16h/24h. 
++ Dòng 02: Liên tục 24h/24h. 

3. Nội dung đề nghị cấp phép đối với tiếng ồn, độ rung  
- Nguồn phát sinh:  
+ Nguồn 01: Khu vực lò hơi và hệ thống xử lý bụi lò hơi 
+ Nguồn 02: Khu vực lò sấy và hệ thống xử lý bụi lò sấy 

+ Nguồn 03: Khu vực trộn + đóng bao 

+ Nguồn 04: Khu vực cắt + chưng áp 

+ Nguồn 05: Hoạt động của hệ thống xử lý nước thải 
- Vị trí phát sinh: 

Bảng 5.2. Tọa độ vị trí phát sinh tiếng ồn, độ rung 

Nguồn 
Tọa độ 

X(m) Y(m) 

Nguồn 01 2336838.235 560328.503 

Nguồn 02 2336841.501 560380.431 

Nguồn 03 2336844.428 560340.023 

Nguồn 04 2336755.318 560360.548 

Nguồn 05 2336869.147 560371.673 

- Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn, độ rung:  
+ Tiếng ồn:  

Bảng 5.3. Giá trị giới hạn đối với tiếng ồn 

TT Từ 6-21 giờ 
(dBA) 

Từ 21-6 giờ 
(dBA) 

Tần suất 
 quan trắc định kỳ 

Ghi chú 

1 70 55 Không thực hiện Khu vực thông thường 

+ Độ rung:  

Bảng 5.4. Giá trị giới hạn đối với độ rung 

TT Thời gian áp dụng  
trong ngày và mức 

gia tốc rung cho phép, dB 
Tần suất 

quan trắc định kỳ 
Ghi chú 

Từ 6-21 giờ Từ 21-6 giờ 
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1 70 60 Không thực hiện Khu vực thông thường 

Ghi chú:  

+ QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn. 

+ QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 
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Chương VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI 

VÀ CHƯƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN 

Trên cơ sở đề xuất các công trình bảo vệ môi trường của dự án đầu tư, chủ dự án 
đầu tư đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chương trình 
quan trắc môi trường trong giai đoạn dự án đi vào vận hành, cụ thể như sau: 
1. Kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải của dự án đầu tư: 
1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm: 

Bảng 6.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

TT 
Công trình xử lý chất thải 

của Dự án 

Kế hoạch vận hành thử 
nghiệm 

Công suất dự 
kiến 

1 
Hệ thống xử lý nước thải công 
suất 5m3/ngày.đêm 

Thời gian vận hành thử 
nghiệm: Tối đa 06 tháng 
kể từ 01/01/2027 

100% 

2 Hệ thống xử lý khí thải lò sấy 100% 

3 
Hệ thống xử lý bụi, khí thải lò 
hơi 

100% 

4 
Hệ thống xử lý bụi công đoạn 
trộn & đóng bao 

100% 

1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình, thiết 

bị xử lý chất thải 

1.2.1. Kế hoạch về thời gian dự kiến lấy mẫu chất thải 
Căn cứ khoản 5, điều 21 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ 

môi trường, chủ dự án đề xuất lấy mẫu chất thải trong 3 ngày liên tiếp của giai đoạn 

vận hành ổn định với tần suất 1 ngày/lần. 

Bảng 6.2. Vị trí và số lượng mẫu 

TT Vị trí lấy mẫu Ký hiệu Tần suất Thời gian 

I Đối với nước thải  

1 

Nước thải đầu vào hệ thống xử lý 
nước thải công suất 5 m3/ngày đêm 

(ngăn điều hòa) 
NT1 

Lấy mẫu đơn 
3 lần liên tiếp 

01 ngày/lần 

Trong giai 

đoạn vận 
hành ổn định 
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TT Vị trí lấy mẫu Ký hiệu Tần suất Thời gian 

2 

Nước thải đầu ra tại vị trí xả thải của 
hệ thống xử lý nước thải công suất 5 

m3/ngày đêm (ngăn khử trùng) 
NT2 

Lấy mẫu đơn 
3 lần liên tiếp 

01 ngày/lần 

Trong giai 

đoạn vận 
hành ổn định 

II Đối với khí thải    

1 
Ống thoát khí của hệ thống xử lý khí 

thải lò sấy 
KT1 

Lấy mẫu đơn 
3 lần liên tiếp 

01 ngày/lần 

Trong giai 

đoạn vận 
hành ổn định 

2 
Ống thoát khí của hệ thống xử lý bụi, 
khí thải lò hơi 

KT2 

3 
Ống thoát khí của hệ thống xử lý bụi 
công đoạn trộn& đóng bao 

KT3 

1.2.2. Kế hoạch đo đạc, lấy mẫu chất thải để đánh giá hiệu quả xử lý của công trình, 
thiết bị xử lý chất thải 

- Thông số quan trắc và quy chuẩn so sánh như sau: 

Bảng 6.3. Thông số quan trắc và quy chuẩn so sánh 

Loại 
mẫu 

Kí hiệu 
mẫu 

Thông số quan trắc Quy chuẩn so sánh 

Nước 
thải  

NT1, 
NT2 

pH, BOD5, TSS, TDS, Sunfua, 
amoni; nitrat; Dầu mỡ ĐTV; Tổng 

các chất hoạt động bề mặt; 
phosphat; tổng coliforms 

QCVN 
14:2008/BTNMT, cột B, 
Cmax tương ứng K=1,2   

Khí thải 
KT3 Bụi tổng QCVN 19:2024/BTNMT 

cột C KT1, 
KT2  

Bụi tổng, CO2, SO2, NOx 

1.2.3. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường dự kiến phối 
hợp để thực hiện kế hoạch 

+ Tên đơn vị dự kiến: Công ty Cổ phần kỹ thuật điện và môi trường Asia 

Green 

+ Địa chỉ trụ sở chính: Ô số B14, khu B khu đấu giá QSDĐ khu đất 3ha, TDP số 

01 đường Đức Diễn, phường Phúc Diễn, thành phố Hà Nội. 

+ Địa chỉ phòng thí nghiệm: Số 10, LK29, KĐT mới Vân Canh, xã Sơn Đồng, 

thành phố Hà Nội 

+ Mã số thuế: 0104797100. 

Công ty Cổ phần kỹ thuật điện và môi trường Asia Green đã được cấp giấy 

phép đủ điều kiện hoạt động theo nghị định 127/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 Quy 
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định điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường với mã số 

VIMCERTS 174 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và đạt chuẩn ISO IEC 17025:2015 

với mã số VILAS 1504 của Văn phòng công nhận chất lượng- Bộ khoa học công nghệ. 

2. Chương trình quan trắc chất thải (tự động, liên tục và định kỳ) theo quy định 

của pháp luật. 

2.1. Chương trình quan trắc môi trường định kỳ: 

a. Đối với nước thải 

Căn cứ Điều 97 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTNMT ngày 10/01/2025 của 

Bộ Tài nguyên và môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường, dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc môi trường định kỳ đối với nước 

thải. 

b. Đối với khí thải 

 Căn cứ Điều 98 Văn bản hợp nhất số 01/VBHN-BTNMT ngày 10/01/2025 của 

Bộ Tài nguyên và môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường, dự án thuộc đối tượng phải quan trắc môi trường định kỳ đối với khí thải. 

Chương trình quan trắc như sau: 
Bảng 6.4. Chương trình quan trắc môi trường trong giai đoạn hoạt động 

Kí 

hiệu 
Vị trí lấy mẫu Thông số 

Tần suất quan 

trắc 

Quy chuẩn so 

sánh 

KT1 
Khí thải sau xử lý của hệ 

thống xử lý khí thải lò sấy Bụi tổng, 
CO2, SO2, 

NOx 

Bụi: 1 năm/lần, 

các thông số còn 

lại 6 tháng/lần 
QCVN 

19:2024/BTNMT 

cột C 

KT2 
Khí thải sau xử lý của hệ 
thống xử lý khí thải lò hơi 

KT3 
Khí thải sau xử lý của hệ 

thống xử lý khí thải khu vực 
trộn & đóng bao 

Bụi tổng 1 năm/lần 

2.2. Chương trình quan trắc tự động, liên tục chất thải: 

Căn cứ điểm a Khoản 2 Điều 97 và Điểm a Khoản 2 Điều 98 Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi 

trường dự án không thuộc đối tượng phải quan trắc tự động, liên tục đối với nước thải 

và khí thải. 

2.3. Hoạt động quan trắc môi trường định kỳ, quan trắc môi trường tự động, liên 

tục khác theo quy định của pháp luật có liên quan hoặc theo đề xuất của chủ dự án. 

Không có. 
3. Kinh phí thực hiện quan trắc môi trường hằng năm. 

Kinh phí quan trắc môi trường dự kiến khoảng 20.000.000 đồng/năm. 
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Chương VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

Chủ dự án cam kết các thông tin, số liệu trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép môi 

trường là chính xác và trung thực. 

Công ty cam kết thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường và các quy định khác có liên quan, cụ thể như sau: 
- Môi trường nước: 

+ Nước thải sinh hoạt và sản xuất được thu gom về hệ thống xử lý nước thải để 
xử lý nước thải, toàn bộ nước thải được tuần hoàn cho quá trình sản xuất (cấp cho nồi 
hơi,…) không thải ra ngoài môi trường. 

+ Toàn bộ nước mưa chảy tràn trên bề mặt được thu gom bằng hệ thống rãnh thu, 
trên hệ thống rãnh thu có bố trí các hố ga lắng cặn để lắng đọng đất cát trước khi thải 
ra nguồn tiếp nhận. 

- Môi trường không khí: 

+ Khí thải được thu gom xử lý đảm bảo đạt QCVN 19:2024/BTNMT - Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp cột C. 

+ Công ty thực hiện các biện pháp thông thoáng nhà xưởng tự nhiên kết hợp với 

cưỡng bức, đồng thời thường xuyên vệ sinh khu vực sân đường nội bộ, khu vực bên 

trong nhà xưởng sản xuất đảm bảo vệ sinh. 

- Đối với chất thải rắn, chất thải nguy hại: Công ty cam kết tiến hành phân loại, 

thu gom, lưu giữ theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 

của Bộ Tài nguyên và môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo 

vệ môi trường. 

- Đối với tiếng ồn, độ rung: công ty thực hiện các biện pháp đảm bảo tiếng ồn và 

độ rung đạt QCVN 26:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn; 

QCVN 27:2010/BTNMT – Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung. 

Kính đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, Sở Nông nghiệp và Môi trường 
xem xét, cấp giấy phép môi trường cho dự án “Nhà máy sản xuất panel, gạch nhẹ chưng 
áp, vữa khô và keo dán gạch Phả Lại” của Công ty. 

Trân trọng cám ơn! 
. 
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PHỤ LỤC BÁO CÁO 

- Quyết định chủ trương đầu tư; 

- Bản vẽ thiết kế các công trình bảo vệ môi trường kèm theo thuyết minh về quy 
trình vận hành của công trình xử lý chất thải; 

- Các phiếu kết quả đo đạc, phân tích mẫu môi trường 03 đợt khảo sát; 
- Các giấy tờ pháp lý có liên quan (giấy tờ đất đai, phê duyệt quy hoạch, bản vẽ 

quy hoạch,….) 
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